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MÃ 
TÀI 
LIỆU

1 10-815 Ba Hệ thống nhúng (10) Nông Trại Thông Minh Nhóm Vương Ngũ Tín 
Thành 5 12 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/2 50 Cao Xuân Nghi 28 3 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/8 50 Dương Bửu Hòa 0988282676 hoa2202@gmail.com Trường THCS Lê Anh Xuân 10-815

2 10-833 Ba Hệ thống nhúng (10) Nông nghiệp 4.0: Mô hình vườn thông minh phức hợp điều 
khiển tự động Nhóm Đinh Hoàng Ánh 

Dương 14 2 2003 THPT Nguyễn Thượng 
Hiền

11T
H 50 Trần Nguyễn 

Thanh Huyền 2 3 2003 THPT Nguyễn Thượng 
Hiền

11T
H 50 Huỳnh Thị Thu Nhàn 0903909425 thunhan0201@gmail.com THPT Nguyễn Thượng Hiền 10-833

3 10-838 Ba Hệ thống nhúng (10) Máy đo điện tim phát hiện sớm và theo dõi biến chứng của 
hội chứng suy tim mạn tại gia Nhóm Lê Ngô Mỹ Duyên 13 12 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12C
L2 60% Cao Trung Nguyên 1 1 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong

12C
Tin-

A
40% Lê Thịnh 0902334433 thinhtinle76@gmail.com Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 10-838

4 10-891 Ba Hệ thống nhúng (10) Thiết bị hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân di chứng 
sau tai biến mạch máu não Nhóm Ngô Nguyễn Ý Như 5 6 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12T
H 50% Võ Trung Nghĩa 24 2 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12C

S 50% Đỗ Quốc Anh Triết 0907876820 triet.do@lehongphong.edu.vn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 10-891

5 10-964 Ba Hệ thống nhúng (10) Xe lăn tự động chuyển bệnh Nhóm Tăng Hương Cầm 18 9 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12S
N 60 Lê Nguyễn Minh 

Hà 10 4 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12S
N 40 Đào Thanh Tòng 0918200011 Thanhtong.lhp.hcm@gmail.c

om Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 10-964

6 10-997 Ba Hệ thống nhúng (10) TRỢ LÝ ẢO CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ Cá nhân Huỳnh Tấn Cường 8 6 2002 THPT Lý Thường Kiệt 12A
05 100% NGUYỄN THỊ HIỀN 0903805657 nguyenhien1010ltk@gmail.co

m THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 10-997

7 10-1118 Nhất Hệ thống nhúng (10) Thiết bị quan trắc và lọc bụi siêu mịn trong không khí. Nhóm Nguyễn Đức Tâm 8 6 2002 THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai

12A
11 60 Nguyễn Xuân Khoa 28 6 2002 THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
12A
11 40 Nguyễn Công Minh 0777146831 nguyencongminh22.1994@g

mail.com THPT Nguyễn Thị Minh Khai 10-1118

8 10-1134 Nhất Hệ thống nhúng (10) Xe hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật bằng đầu hoặc cổ 
tay Nhóm Phan Thị Kim Ngân 29 7 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

2 55% Nguyễn Minh Bảo 
Ân 8 3 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

2 45% Huỳnh Văn Phước 0904566429 huynhphuoc.phys@gmail.co
m THPT Lương Thế Vinh 10-1134

9 10-701 Nhất Hệ thống nhúng (10) Nghiên cứu chế tạo thiết bị quang phổ hấp thu ứng dụng 
định lượng các chất ô nhiễm trong dung dịch Cá nhân Lê Quốc Hoàng 4 4 2003 THPT Gia Định 11C

A 100 Hoàng Thúc Lâm 0793693581 hoangthuclam@giadinh.hcm.
edu.vn THPT Gia Định 10-701

10 10-868 Nhất Hệ thống nhúng (10) Ứng dụng công nghệ AI để thiết kế thùng rác thông minh 
có khả năng tự phân loại rác thải Cá nhân Thân Đoàn  Thuận 26 1 2002 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 12I1 100 Đặng Quốc Sỹ 0374757777 lsts.sydq@gmail.com Trường THPT Hùng Vương 10-868

11 10-978 Nhất Hệ thống nhúng (10) Hệ thống giám sát ngập nước thông minh: cảnh báo và 
chống nước ngập cục bộ theo thời gian thực Nhóm Cao Trí Hào 20 4 2003 THPT Nguyễn Hiền 11A

07 60% Lý Hồ Bảo Ngân 13 1 2003 THPT Nguyễn Hiền 11A
07 40% Hoàng Thị Hạnh 0988944845 ntngocanhsgu@gmail.com Truờng THPT Nguyễn Hiền 10-978

12 10-1141 Nhì Hệ thống nhúng (10)
Hệ thống cảnh báo khí gas thông minh có chức năng gọi 
điện, nhắn tin và ngắt hệ thống điện gia đình khi không 
được phản hồi.

Nhóm Huỳnh Phương Đại 24 6 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A
5 60% Bùi Quang Đăng 8 6 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A

5 40% Huỳnh Văn Phước 0904566429 huynhphuoc.phys@gmail.co
m THPT Lương Thế Vinh 10-1141

13 10-1152 Nhì Hệ thống nhúng (10) Thiết bị giao tiếp thông minh bằng mắt dành cho khuyết tật 
(tai biến - liệt tứ chi - câm - điếc) Nhóm Nguyễn Ngọc Quang 26 1 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

2 55% Nguyễn Thế Phong 24 11 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
3 45% Trần Thanh Thảo 0797540294 thaohermione@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 10-1152

14 10-1208 Nhì Hệ thống nhúng (10)

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HƯỚNG  
PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG MÔ HÌNH  
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
CAO

Nhóm Hậu Bảo An 22 9 2003 THPT Trần Văn Giàu 10A
8 50 Vũ Ngọc Bảo Thư 26 8 2004 THPT Trần Văn Giàu 10A

6 50 NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHUNG 0765296429 hongnhung703@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 10-1208

15 10-169 Nhì Hệ thống nhúng (10) Sử dụng cảm biến la bàn QMC5883L giúp người khiếm thị 
dò tìm phương hướng Cá nhân Nguyễn Đức Minh 

Anh 16 12 2005 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

9A1
1 100% Đặng Thanh Sang 0908699933 sangcntdn@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 10-169

16 10-390 Nhì Hệ thống nhúng (10)
Hệ thống đo độ cao mực chất lỏng, thể tích và áp suất chất 
lỏng bằng cảm biến áp suất MPX5010DP kết hợp với mạch 
ARDUINO UNO R3

Cá nhân Đặng Hữu Trung Sơn 28 7 2005 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

9A1
5 100% Lê Hoàng Tuấn Anh 0938993684 lhoangtuananh@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 10-390

17 10-432 Nhì Hệ thống nhúng (10) Hệ thống chiếu sáng IOT tích hợp với trực tiếp quay đa 
hướng tấm pin năng lượng mặt trời Nhóm Nguyễn Đức Thành 21 1 2003 THPT Lê Quý Đôn 11A

1 50% Diệp Khánh Đạt 5 9 2002 THPT Lê Quý Đôn 12A
2 50% Lê Thị Thúy 0985378649 thuycaohoc.ckm11n2011@g

mail.com THPT Lê Quý Đôn 10-432

18 10-475 Nhì Hệ thống nhúng (10) Thiết kế hệ thống giám sát chất lượng không khí Nhóm Trương Công Gia 
Hiếu 11 1 2005 THCS Nguyễn Hữu Thọ 9TC

1 100% Phan Xuân Nhi 11 9 2006 THCS Nguyễn Hữu Thọ 8T
H1

100
% Đặng Duy Trinh 0909599392 duytrinhnht@gmail.com THCS Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 10-475

19 10-572 Nhì Hệ thống nhúng (10) Robot cứu hỏa Nhóm Bùi Mai Tuấn Kiệt 9 10 2002 THPT Tây Thạnh 12A
6 50 Phạm Đức Anh 

Khoa 3 5 2002 THPT Tây Thạnh 12A
8 50 Trần Duy Phương 0903863328 duyphuong86vn@yahoo.com Trường THPT Tây Thạnh 10-572

20 10-660 Nhì Hệ thống nhúng (10) MÁY UỐNG NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI Nhóm Đinh Trần Quy 8 11 2005 THCS Phan Tây Hồ 9/6 70 Nguyễn Minh 

Quang 12 1 2005 THCS Phan Tây Hồ 9/6 30 Lâm Minh Quang 0902851287 cnthpth@gmail.com THCS Phan Tây Hồ 10-660

21 10-700 Nhì Hệ thống nhúng (10) Hệ thống khóa tự động tăng cường an ninh điều khiển bằng 
điện thoại Nhóm Nguyễn Trường Phú 9 5 2002 THPT Gia Định 12A

5.1 50 Ngô Anh Tuấn 20 5 2002 THPT Gia Định 12A
5.1 50 Trần Thanh Phong 090 263 56 

22 phongtrangd9@gmail.com THPT Gia Định 10-700

22 10-703 Nhì Hệ thống nhúng (10) Ứng dụng vi điều khiển Ardruino xây dựng hộp trồng cây 
xanh thông minh lọc khí Nhóm Nguyễn Quốc Anh 23 4 2003 THPT Trần Hưng Đạo 11A

06 50% Nguyễn Thị Thùy 
Dương 2 4 2003 THPT Trần Hưng Đạo 11A

17 50% Cao Hải Oanh 0909091421 caohaioanh@yahoo.com THPT Trần Hưng Đạo 10-703

23 10-704 Nhì Hệ thống nhúng (10) Thiết bị hỗ trợ người mất thị lực trong sinh hoạt hằng ngày 
ứng dụng Computer Vision Nhóm Trần Vũ Kim Anh 13 5 2002 THPT Gia Định 12C

Tin 50 Lê Đình Anh Huy 16 11 2002 THPT Gia Định 12C
Tin 50 Hoàng Thúc Lâm 0793693581 hoangthuclam@giadinh.hcm.

edu.vn THPT Gia Định 10-704

24 21-971 Ba Hệ thống phần mềm (21) Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán lao phổi qua ảnh chụp X-
Quang Nhóm Huỳnh Thiết Gia 18 10 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong

12C
Tin-

A
60 Nhâm Đạt Khánh 

Toàn 29 9 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12C
Tin-

A
40 Bùi Tuyết An 0903111672 xuanan182@gmail.com Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 21-971

25 21-918 Nhất Hệ thống phần mềm (21) Phần mềm theo dõi trạng thái cảm xúc nhận diện sớm nguy 
cơ rối loạn tâm lý ở học sinh trung học Nhóm Trần Ngọc Đông 

Phương 3 4 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12C
L1 60% Nguyễn Minh Văn 23 11 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12C
T2 40% Lê Minh Châu 0913897888 chau.le@lehongphong.edu.vn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 21-918

26 21-935 Nhất Hệ thống phần mềm (21) Mô hình trí tuệ nhân tạo dự đoán nguy cơ trầm cảm của 
học sinh THPT trên địa bàn TPHCM Nhóm Nguyễn Thị Minh 

Nhật 8 12 2003 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

11C
A1 60 Vũ Hồng Đức 23 4 2003 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
11C
A1 40 Nguyễn Ngọc Vinh 0908449460 dhspnnv85@gmail.com Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 21-935
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27 21-996 Nhất Hệ thống phần mềm (21) Hệ thống hỗ trợ phân loại rác Nhóm Nguyễn Cao Khôi 27 2 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
3 50 Phương Hoàng Đại 3 10 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

16 50 Trần Lê Hùng Phi 0937125997 tranlehungphi@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 21-996

28 21-1207 Nhì Hệ thống phần mềm (21)
NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM PHÒNG 
CHỐNG VIRUS TRÊN MÁY TÍNH  - TRAN VAN GIAU 
SIMPLE ANTIVIRUS 2019

Nhóm Trần Trung Tâm 14 6 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
5 50 Ngô Phước  Thuận 24 9 2004 THPT Trần Văn Giàu 10A

1 50 NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHUNG 0765296429 hongnhung703@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 21-1207

29 21-695 Nhì Hệ thống phần mềm (21) Smart CCTV - Camera an ninh thông minh Nhóm Phạm Trí Nhân 13 3 2004 THPT Gia Định 10T 50 Ông Thanh Bình 27 7 2002 THPT Gia Định 12C
Tin 50 Nguyễn Đức Thân Thành 0903661590

1
nguyenducthanthanh@gmail.
com THPT Gia Định 21-695

30 21-77 Nhì Hệ thống phần mềm (21) Sử dụng Artificial Intelligence (AI)  và Machine learning 
để thiết kế Hệ chẩn đoán các bệnh phổ biến cho học sinh Nhóm Cao Thanh Bằng 4 5 2005 THCS Khánh Hội A 9A2 60 Nguyễn Phước 

Thịnh 12 8 2005 THCS Khánh Hội A 9A2 40 Lê Thị Ngọc Thao 0364477886 ngocthaole88@gmail.com THCS Khánh Hội 21-77

31 21-858 Nhì Hệ thống phần mềm (21) STEW: Ứng dụng hỗ trợ giảm thiểu rác thải sinh hoạt hằng 
ngày Nhóm Phạm Thùy Trang 26 2 2003 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
11C
H1 60% Vũ Hồng Sơn 14 12 2003 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
11T
H 40% Lý Trương Thanh Quế 0773810015 que.ly@lehongphong.edu.vn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 21-858

32 07-1179 Ba Hóa học (7)
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TINH DẦU CAM, SẢ 
TẬN DỤNG TỪ NGUỒN RÁC THẢI VÀ ỨNG DỤNG 
VÀO THỰC TẾ CUỘC SỐNG

Nhóm Đỗ Lan  Hương 3 10 2002 THPT Trưng Vương 12A
3 50% Nguyễn Xuân Khải  

 Hoàn 25 1 2002 THPT Trưng Vương 12A
4 50% NÔNG NỮ TRÚC LY 0987515478 nongnutrucly@thpttv.com THPT TRƯNG VƯƠNG 07-1179

33 07-650 Ba Hóa học (7) BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM ĐIỀU CHẾ NƯỚC RỬA 
CHÉN TỪ NGUYÊN LIỆU THIÊN NHIÊN Nhóm VÕ LÊ THỤY VY 25 5 2005 TH, THCS và THPT Việt 

Úc 9.S2 50% LÊ CẨM PHƯƠNG 15 12 2005 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

9.S
2 50% TRẦN THỊ THÙY 

DUNG 0784114210 dung.tran4@vas.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 07-650

34 07-750 Ba Hóa học (7) Ống hút giấy Nhóm Nguyễn Nguyên Lộc 30 1 2005 THCS Nguyễn Du 9/3 50 NGUYỄN VĂN 
QUANG MINH 6 3 2005 THCS Nguyễn Du 9/7 50 Nguyễn Thái Vĩnh Lộc 0918672897 pascal79@ymail.com THCS Nguyễn Du - quận 1 07-750

35 07-782 Ba Hóa học (7) Làm xà phòng từ dầu mỡ động vật và dầu ăn đã qua sử 
dụng Nhóm Nguyễn Thiện Nhân 16 11 2005 THCS Trần Quốc Tuấn 9A1 50 Huỳnh Thị Minh 

Thư 17 7 2005 THCS Trần Quốc Tuấn 9A1 50 Trần Văn Kha 0388061224 huongtqt85@yahoo.com.vn THCS Trần Quốc Tuấn 07-782

36 07-870 Ba Hóa học (7) Nghiên cứu bảo quản xoài bằng màng sinh học từ gum hạt 
muồng hoàng yến Nhóm Võ Trần Phúc  Nhi 4 6 2003 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 11I2 100 Trịnh Hoài Song  
Thư 7 11 2003 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý
11I
2 100 Nguyễn Hoài Phương 0979943874 phuongnh@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 07-870

37 07-91 Ba Hóa học (7) Tinh thể và sư mê hoặc của tinh thể Nhóm Đặng Nhật Nam 26 2 2005 THCS Nguyễn Ảnh Thủ 9A6 100 Nguyễn Văn Nam 
Quang 18 9 2005 THCS Nguyễn Ảnh Thủ 9A6 100 Nguyễn Thanh Long 0903980420 nguyenthanhlong071266@gm

ail.com THCS Nguyễn Ảnh Thủ 07-91

38 07-1106 Nhất Hóa học (7) Tổng hợp nano vàng dạng sao và hướng đến giải pháp xác 
định nồng độ glucose bằng phương pháp không xâm lấn. Nhóm Phạm Mỹ Phượng 23 10 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

4 50% Trương Minh Hiếu 16 8 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
4 50% Lê Thị Ngọc Thuần 0903391129 lethingocthuan@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 07-1106

39 07-384 Nhất Hóa học (7) Sản xuất vật dụng dùng một lần từ tinh bột và thạch Nhóm Phan Trần Khôi 
Nguyên 17 12 2005 THCS Quang Trung 9A3 60 Chắc Văn Quốc 

Khánh 1 9 2005 THCS Quang Trung 9A3 40 Nguyễn Xuân Qui 0979656671 nguyenxuanqui.chem@gmail.
com Trường THCS Quang Trung 07-384

40 07-729 Nhất Hóa học (7) Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 
cao chiết lá cây Bao báp Adansania digitata Nhóm Nguyễn Vũ Đan 

Quỳnh 28 6 2002 THPT Gia Định 12D
1 50 Đinh Châu Ngọc 

Minh 26 3 2003 THPT Gia Định 11A
T.1 50 Nguyễn Minh Trung 092 3131800 trungsinh.gd@gmail.com THPT Gia Định 07-729

41 07-730 Nhất Hóa học (7)
Nghiên cứu quy trình chế tạo túi cỏ thân thiện với môi 
trường có tính ứng dụng cao từ nguyên liệu cỏ voi 
(Pennisetum Purpurrerum) và các chất phụ gia

Nhóm Nguyễn Gia Hào 24 1 2003 THPT Gia Định 11C
H 50 Nguyễn Dương 

Thanh Thảo 7 6 2003 THPT Gia Định 11C
H 50 Lý Thị Minh Tâm 0933110728 ltminhtam90@gmail.com THPT Gia Định 07-730

42 07-1140 Nhì Hóa học (7) Chiết xuất tinh dầu tràm trà và ứng dụng tinh dầu tràm trà 
vào sản xuất xà phòng kháng khuẩn. Nhóm Đỗ Thụy Hương Vy 4 1 2002 THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
12A
03 55 Trần Hoàng Thanh 

Hân 8 6 2002 THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai

12A
03 45 Nguyễn Thị Liễu 0913836872 ntlieu_ntmk97@yahoo.com THPT Nguyễn Thị Minh Khai 07-1140

43 07-1156 Nhì Hóa học (7) Chế phẩm dạng xịt từ nano curcumin và dầu mù u hỗ trợ 
điều trị bỏng. Nhóm Lý Thục Nghi 2 9 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

1 50% Nguyễn Ngọc Như 
Ý 15 9 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

1 50% Nguyễn Trần Thủy Tiên 0793410601 ngtrthuytien@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 07-1156

44 07-1161 Nhì Hóa học (7) Nghiên cứu, điều chế chế phẩm bảo quản nông sản từ nano 
vàng, nano berberine và chitosan. Nhóm Nguyễn Trần Vũ 13 11 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

1 50% Trần Nguyễn Vĩnh 
Trung 21 5 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

1 50% Nguyễn Thị Thanh Thúy 0358300910 ngthithanhthuy109@gmail.co
m THPT Lương Thế Vinh 07-1161

45 07-1163 Nhì Hóa học (7) Nghiên cứu, điều chế gel rửa tay từ nano vàng và nano 
collagen Nhóm Lưu Tuấn Anh 7 9 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

8 50% Trần Hoàng Vũ 18 11 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
8 50% Nguyễn Thị Thanh Thúy 0358300910 ngthithanhthuy109@gmail.co

m THPT Lương Thế Vinh 07-1163

46 07-1173 Nhì Hóa học (7)

CHIẾT XUẤT CÁC HỢP CHẤT TRONG LÁ TRÀ 
NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN 
TRÊN VẢI KHÔNG DỆT VÀ VẢI PHÂN HỦY SINH 
HỌC

Nhóm Trương Mỹ Dung 29 10 2003 THPT Trần Phú 11B
05 45 Nguyễn Quang Đại 1 7 2003 THPT Trần Phú 11B

05 55 Chu Thị Kim Hương 0984094223 kimhuong_2412@yahoo.com THPT Trần Phú 07-1173

47 07-1174 Nhì Hóa học (7) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 
TRÊN MỘT SỐ BÀI THUỐC DÂN GIAN Nhóm Hồ Thanh Phương 

Vân 5 6 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
2 50 Huỳnh Đỗ Ngọc Mỹ 26 5 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

6 50 LÊ HƯƠNG THẢO 0933101564 huongthao0327@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 07-1174

48 07-1191 Nhì Hóa học (7) Khảo sát, điều chế dung dịch làm sạch giày từ dầu jojoba 
và dầu dừa Nhóm Đỗ Đại Nghĩa 2 3 2005 TH, THCS và THPT 

Vinschool 9B1 50 Muhammad danish 5 9 2005 TH, THCS và THPT 
Vinschool 9B2 50 Lê Hương Thảo 0933101564 v.thaolh4@vinschool.edu.vn Trường TH, THCS  & THPT Vinschool 07-1191

49 07-1242 Nhì Hóa học (7) Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải trường học Nhóm Phan Trần Anh Đức 3 12 2004 THPT Dương Văn Thì 10A
8 90% Nguyễn Ngọc Trai 8 7 2004 THPT Dương Văn Thì 10A

8 90% Lê Thị Hồng 0705489891 lthihonghue@gmail.com Trường THPT Dương Văn Thì 07-1242

50 07-164 Nhì Hóa học (7) Điều chế  một số sản phẩm từ nha đam Nhóm Lê Xuân Mai 29 6 2005 THCS Đặng Công Bỉnh 9/05 50% Nguyễn Quang 
Vinh 24 12 2005 THCS Đặng Công Bỉnh 9/0

4 50% Nguyễn Thị Trúc Maii 0362089354 trucmaidcb@gmail.com Trường THCS Đặng Công Bỉnh 07-164

51 07-165 Nhì Hóa học (7)

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU  VÀ THỬ HOẠT TÍNH 
SINH HỌC CỦA CÁC LOẠI CAO CHIẾT TỪ THÂN 
CÂY RÀNG RÀNG  Placolobium vietnamense,  HỌ ĐẬU 
(Fabaceae)

Nhóm Nguyễn Thụy Yến Nhi 14 9 2005 THCS Lữ Gia 9A2 80 Huỳnh Hứa Xuân 
Vy 7 2 2005 THCS Lữ Gia 9A2 80 HUỲNH THỊ NGỌC 

TUYẾT 0938990497 lamhuynh1579@gmail.com THCS LỮ GIA 07-165

52 07-236 Nhì Hóa học (7) Chế tạo tơ sợi dệt từ lá lưỡi hổ Nhóm Đặng Đình Việt Anh 27 3 2006 THCS Quang Trung 8/10 50% Vũ Đàm Quân 30 9 2006 THCS Quang Trung 8/1
0 50% Nguyễn Thị Tâm 0392938715 nguyenthitam0511@gmail.co

m Trường THCS Quang Trung 07-236

53 07-253 Nhì Hóa học (7) Xử lí khí thải phòng thí nghiệm Nhóm Lê Ngọc Uyên Vi 30 4 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/2 50 Trần Lý Gia Hưng 20 7 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/2 50 Mã Kim Tiên 0934327356 kimtienlax@yahoo.com.vn THCS Lê Anh Xuân 07-253
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54 07-259 Nhì Hóa học (7)
Tổng hợp, khảo sát đặc trưng vật liệu hạt nano trên 
graphene và ứng dụng xử lí chất màu methylen blue trong 
nước thải dệt nhuộm.

Nhóm Nguyễn Thị Thanh 
Trúc 27 3 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/4 50 Nguyễn Mai Tiến 

Ngọc 17 1 2006 THCS Lê Anh Xuân 8/3 50 Đoàn Ngọc Thành - Đàm 
Thị Ánh Điệp 0936100013 thanhdoan1826@gmail.com THCS Lê Anh Xuân 07-259

55 07-266 Nhì Hóa học (7) Định hướng sản xuất túi giấy chống thấm từ thân cây chuối 
và dầu ăn đã qua sử dụng Nhóm Nguyễn Lại Hoàng  

Thư 5 8 2006 THCS và THPT Đức Trí 8A1 50 Vũ Đăng  Khoa 1 1 2006 THCS và THPT Đức Trí 8A1 50 Nguyễn Thị Thu Sen 0354558253 nguyenthithusen94sph35@gm
ail.com THCS-THPT Đức Trí 07-266

56 07-376 Nhì Hóa học (7) Nghiên cứu và chế tạo cồn khô từ dầu ăn thải Nhóm Võ Trung Hiếu 8 9 2005 THCS Nguyễn Gia Thiều 9A7 50 Trần Huy Hoàng 19 10 2005 THCS Nguyễn Gia Thiều 9A7 50 Phạm Hoàng Tuyên 0908654880 thcsnguyengiathieuqtanbinh@
gmail.com THCS Nguyễn Gia Thiều 07-376

57 07-500 Nhì Hóa học (7) Chế tạo nano bạc bằng phương pháp polyol - Ứng dụng 
bảo quản trái cây. Cá nhân Phan Sĩ Trung Dũng 24 4 2005 THCS Võ Văn Tần 9A1 90 Nguyễn Thị Hằng 0933168300 nguyenthihangsg@gmail.com THCS Võ Văn Tần 07-500

58 07-557 Nhì Hóa học (7)
BỘ CHỈ THỊ MÀU TỪ RAU QUẢ, ỨNG DỤNG TRONG 
VIỆC LÀM CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZO VÀ CHỈ THỊ 
HÀN THE TRONG THỰC PHẨM BẨN

Cá nhân Võ Minh Giàu 4 9 2004 THCS Bình Đông 8A8 100% Nguyễn Thị Lan 0528131695 nholana8@gmail.com THCS Bình Đông 07-557

59 07-563 Nhì Hóa học (7)
Khảo sát thành phần hóa học cao HEXANE của lá cây 
mắm đen (AVICENNIA OFFICINALIS L.) thu hái tại 
rừng ngập mặn Cần Giờ.

Nhóm NGUYỄN TRẦN 
MINH ANH 6 4 2004 THPT Nguyễn Khuyến 10H

2 50% LÊ THỊ NGỌC 
HÂN 5 1 2004 THPT Nguyễn Khuyến 10H

2 50% Nguyễn Hoàng Tiến Vinh 0936552994 hoangtienvinh198@gmail.co
m THPT Nguyễn Khuyến 07-563

60 07-624 Nhì Hóa học (7) Nước rửa chén từ thiên nhiên Nhóm Trần Lê Khoa 27 9 2005 THCS Linh Trung 9/2 50 Vũ Hoàng Nam 13 7 2005 THCS Linh Trung 9/2 50 Chu Thị Hồng Hạnh 0989112430 chuhonghanh1980@gmail.co
m THCS Linh Trung 07-624

61 03-617 Ba Hóa sinh (3) Nghiên cứu sự tạo khí sinh học và các sản phẩm phụ: 
Nước tẩy rửa, phân bón không hóa chất từ phế thải thực vật Cá nhân Nguyễn Gia Cát Long 8 12 2005 THCS Nguyễn Văn Bá 9A9 100% Vũ Thị Hiền 0941579311 vuhiensinhk42@gmail.com THCS Nguyễn Văn Bá 03-617

62 03-620 Ba Hóa sinh (3) Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 
cao chiết từ lá và rễ cây chùm ngây Moringa Oleifera L. Nhóm Nguyễn Quốc Thái 13 6 2003 THPT Phạm Văn Sáng 11B

2 50 Dương Anh Tài 3 4 2003 THPT Phạm Văn Sáng 11B
2 50 Lê Thị Thúy Kiều 0908289803 lethithuykieu310@gmail.com THPT Phạm Văn Sáng 03-620

63 03-664 Ba Hóa sinh (3) TẠO RA CHẾ PHẨM TRỪ SÂU SINH HỌC CÓ 
NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN Nhóm Trần Quốc Bảo 26 6 2005 THCS Phan Tây Hồ 9/1 50 Bùi Nhã Thanh 

Uyên 15 3 2005 THCS Phan Tây Hồ 9/1 50 Lâm Hoàng Phương 0906950823 lamp02903@gmail.com THCS Phan Tây Hồ 03-664

64 03-723 Ba Hóa sinh (3)
Kỹ thuật nuôi trồng và phương pháp tạo linh chi 
(GANODERMA LUCIDUM) phong thủy trong mô hình 
phòng thí nghiệm trường THPT

Cá nhân Nguyễn Hoàng Đạt 2 3 2002 THPT Võ Văn Kiệt 12A
01 100 Phạm Thị Mỹ Hạnh 0399947663 phamthimyhanhvovankiet@g

mail.com Trường THPT Võ Văn Kiệt 03-723

65 03-745 Ba Hóa sinh (3) CHẾ PHẨM TỪ LÔ HỘI LÁ DỨA KINH GIỚI DÙNG 
CHO VỆ SINH TAY Nhóm Kiều Ngọc Phương 

Anh 26 7 2005 THCS Chu Văn An 9/4 50 Đào Thanh Xuân 2 5 2005 THCS Chu Văn An 9/4 50 Trần Thị Hồng Phượng 0945116006 hongphuong.hph@gmail.com THCS Chu Văn An - Quận 11 03-745

66 03-757 Ba Hóa sinh (3) Khảo sát hoạt tính sinh học của thân cây mâm xôi (Rubus 
alceaefolius Poir) Nhóm Nguyễn Thị Tuyết  

Nhi 11 4 2003 THPT Trần Hữu Trang 11A
4 50% Nguyễn Bá Liên  

Quý 10 6 2003 THPT Trần Hữu Trang 11A
4 50% ThS. Võ Thị Phương 0932695500 phuongvo1979@gmail.com Trường THPT Trần Hữu Trang 03-757

67 03-759 Ba Hóa sinh (3)
Chiết xuất và xác định thành phần hoá học của tinh dầu 
Bạch đàn trồng ở huyện Bình Chánh ứng dụng trong thực 
tiễn

Nhóm Nguyễn Ý Nhi 8 11 2004 THPT Phong Phú 10C
1 90 Đổ Thành Đạt 19 10 2004 THPT Phong Phú 10C

1 90 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 0981827797 nguyentrangkc@gmail.com Trường THPT Phong Phú 03-759

68 03-760 Ba Hóa sinh (3) Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa và hoạt tính kháng ung 
thư phổi của quả ổi Sim (Pesidium attleianum) Nhóm Giang Cẩm  Hải 15 7 2003 THPT Trần Hữu Trang 11A

5 50% Dương Thảo  Vy 16 1 2003 THPT Trần Hữu Trang 11A
5 50% ThS. Võ Thị Phương 0932695500 phuongvo1979@gmail.com Trường THPT Trần Hữu Trang 03-760

69 03-801 Ba Hóa sinh (3)
Khảo sát thành phần hóa học và thử nghiệm hoạt tính sinh 
học trên củ Ngải mặt trời (Zingiber zerumbet (L.) Sm.), 
thuộc họ Gừng (Zingiberaceae)

Nhóm Phan Nhật Anh 20 9 2002 THPT Phạm Phú Thứ 12A
15 50 Tăng Minh Hoàng 19 10 2002 THPT Phạm Phú Thứ 12A

15 50 Phan Thị Thanh Thúy 0975747809 bachmai94@gmail.com Trường THPT Phạm Phú Thứ 03-801

70 03-804 Ba Hóa sinh (3) Khảo sát thành phần hóa học và thử nghiệm hoạt tính sinh 
học trên cây rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.)) Nhóm Trần Trọng Tuấn 31 10 2002 THPT Phạm Phú Thứ 12A

15 50 Lý Tuấn Kiệt 13 11 2002 THPT Phạm Phú Thứ 12A
13 50 Phan Thị Thanh Thúy 0975747809 bachmai94@gmail.com Trường THPT Phạm Phú Thứ 03-804

71 03-805 Ba Hóa sinh (3)

Khảo sát thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng 
oxi hóa, gây độc tế bào ung thư vú, ung thư gan của các 
bibenzyl phân lập từ Địa tiễn Marchantia polymorpha L., 
họ Rêu tản Marchantiaceae

Nhóm Phan Đặng Thảo 
Nguyên 2 5 2002 THPT Marie Curie 12A

01 50% Nguyễn Ngọc Sanh 27 3 2002 THPT Marie Curie 12A
10 50% Nguyễn Công Thái Sơn 0973272569 thaison.burio@gmail.com Trường THPT Marie Curie 03-805

72 03-875 Ba Hóa sinh (3) Nghiên cứu chiết xuất enzyme protease từ nhựa sung Nhóm Nguyễn Ngọc Giáng 
Trân 28 10 2004 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 10I4 100 Trương Ngô Minh 
Hạnh 4 1 2004 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý
10I
4 100 Bùi Thị Lan Anh 0773612107 anhbtl@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 03-875

73 03-876 Ba Hóa sinh (3) Khảo sát khả năng trị bỏng của dịch chiết từ quả dâu tằm Nhóm Nguyễn Châu  Nhi 14 8 2003 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý 11I1 100 Trần Vũ Xuân  

Nghi 8 7 2003 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý

11I
1 100 Nguyễn Thị Nga 0336705379 ngant@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 03-876

74 03-906 Ba Hóa sinh (3) Khảo sát khả năng ức chế α – glucosidase và kháng oxi hóa 
(DPPH) của cây rau  Dệu đỏ Alternanthera bettzickiana Nhóm Vương Hữu Quốc  

Bảo 17 8 2003 THPT Trần Hữu Trang 11A
2 60 Huỳnh Đoàn Uyên  

Nhi 31 5 2002 THPT Trần Hữu Trang 12A
3 40 Nguyễn Thành Đạt 0908545053 thanhdat161@yahoo.com Trường THPT Trần Hữu Trang 03-906

75 03-908 Ba Hóa sinh (3)

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG DIỆT VI KHUẨN 
HELICOBACTER PYLORI (HP) VÀ KHÁNG KHUẨN 
CỦA CAO NƯỚC CÂY RAU MƯƠNG ĐỨNG 
LUDWIGIA OCTOVALVIS

Cá nhân Mai  Vũ 29 10 2002 THPT Trần Hữu Trang 12A
3 100 Nguyễn Thành Đạt 0908545053 thanhdat161@yahoo.com Trường THPT Trần Hữu Trang 03-908

76 03-957 Ba Hóa sinh (3)

PHÂN LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ CÂY XƯƠNG 
RỒNG EUPHORBIA ANTIQUORUM  L VÀ THỬ 
NGHIỆM ĐỘC TÍNH TẾ BÀO ĐỐI VỚI DÒNG TẾ BÀO 
UNG THƯ MÁU VÀ UNG THƯ GAN

Nhóm Huỳnh Anh Tú 8 2 2003 THPT Nguyễn Thị Diệu 11A
09 50 Lư Trần Nguyên 

Đăng 1 12 2004 THPT Nguyễn Thị Diệu 10T
03 50 Đặng Hồng Điệp 0938833087 hongdiep22111987@gmail.co

m THPT Nguyễn Thị Diệu 03-957

77 03-1120 Nhất Hóa sinh (3) Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa trên cao chiết hoa đậu 
biếc Nhóm Nguyễn Tuấn Anh 22 3 2003 THCS và THPT Tân Phú 11B

2 60 Âu Thị Mỹ Hoa 31 3 2003 THCS và THPT Tân Phú 11B
1 40 Lê Trung Hải 0972097221 hailt.longxuyen@gmail.com Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 03-1120

78 03-722 Nhất Hóa sinh (3) Nghiên cứu dịch chiết của hạt keo (leucaena leucosephala) 
làm màng ứng dụng trong bảo quản thực phẩm Cá nhân Đào Thị Cảnh Phúc 26 4 2003 THPT Gia Định 11C

A 100 Trần Thế Sang 0906 67 82 
69 tran.the.sang.2@gmail.com THPT Gia Định 03-722

79 03-725 Nhất Hóa sinh (3) Đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết É lớn tròng 
Hyptis suaveolens Nhóm Nguyễn Hoàng Minh 

Long 17 8 2002 THPT Gia Định 12A
3.1 50 Mai Quang Minh 29 10 2002 THPT Gia Định 12A

3.1 50 Nguyễn Minh Trung 0923 13 18 
00 trungsinh.gd@gmail.com THPT Gia Định 03-725

80 03-888 Nhất Hóa sinh (3) Tạo lớp màng ăn được từ nha đam (Aloe vera). Ứng dụng 
tạo màng bảo quản nho sau thu hoạch. Nhóm Nguyễn Minh Phương 4 8 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12C
H1 60% Bùi Vương Chấn 

Đông 5 7 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12C
H1 40% Nguyễn Ngọc Tú 0907494591 nguyenngoctu1603@gmail.co

m Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 03-888
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81 03-1026 Nhì Hóa sinh (3) NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TINH DẦU CHANH VÀ 
ỨNG DỤNG LÀM SON DƯỠNG MÔI Nhóm Trần Thị Kim Chi 14 1 2003 THPT Lý Thường Kiệt 11B

13 50% Lý Lâm Hải Đăng 19 1 2003 THPT Lý Thường Kiệt 11B
13 50% Nguyễn Thị Phương Vy 0987590466 nguyenthiphuongvy16@gmail

.com THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 03-1026

82 03-106 Nhì Hóa sinh (3) Vi bọc hạt nano bạc bằng polyvinyl alcohol định hướng 
ứng dụng dẫn thuốc Nhóm Nguyễn Phan Tuyết 

Nhi 23 6 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
A2 50% Lê Thị Cẩm Hương 27 3 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C
A2 50% Trần Đức Thanh 0909250282 thanhatbu@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 03-106

83 03-113 Nhì Hóa sinh (3)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ THỬ HOẠT 
TÍNH KHÁNG OXI HÓA Ở CÁC PHÂN ĐOẠN  CAO 
CHLOROFORM TRÊN LÁ CÂY THẦU DẦU TÍA 
(Ricinus communis L.)

Nhóm Lê Quý Tuấn Kiệt 8 9 2002 THPT Lương Văn Can 12A
8 50% Nguyễn Trung Tín 27 5 2002 THPT Lương Văn Can 12A

13 50% Đinh Văn Sơn 0938564558 vanson1031k6@gmail.com THPT Lương Văn Can 03-113

84 03-1186 Nhì Hóa sinh (3) Đánh giá hoạt tính sinh học cao phối trộn lá mãng cầu 
xiêm và lá cây xạ đen trên một số dòng ung thư Nhóm Nguyễn Minh Sang 30 12 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

2 50 Lê Trần Đăng 
Phong 4 12 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A

3 50 Huỳnh Công Phúc 0908421909 huynhcongphuc@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 03-1186

85 03-127 Nhì Hóa sinh (3) Điều chế nano Berberine và khảo sát khả năng kháng nấm, 
kháng khuẩn và kháng ung thư. Nhóm Phạm Đặng Phương 

Dung 1 4 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
S 50% Phạm Lê Vân Anh 5 12 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C

S 50% Lý Thị Thùy Duyên 0397979273 lythithuyduyentdn@gmail.co
m THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 03-127

86 03-143 Nhì Hóa sinh (3) Mô hình xử lý chất thải vô cơ  phòng thí nghiệm Nhóm Điền Chí Dương 22 2 2005 THCS Nguyễn Huệ 9/5 100 Hoàng Diệu Linh 13 7 2005 THCS Nguyễn Huệ 9/8 100 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 773936995 ntnthanh1980@gmail.com THCS Nguyễn Huệ 03-143

87 03-18 Nhì Hóa sinh (3)

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học in vitro 
trên sỏi tiết niệu, kháng khuẩn và kháng viêm của cao chiết 
tổng và các cao phân đoạn từ lá cây Mật gấu (Vernonia 
amygdalina Del).

Nhóm Nguyễn Thanh  Trúc 29 1 2003 THPT Nhân Việt 11B
1.1 50 Âu Vĩnh Thành  

Long 6 5 2003 THPT Nhân Việt 11B
2.1 50 Lý Hải Triều 0909184050 thptnhanviet@gmail.com Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. HCM 

(Viện Dược liệu, Bộ Y tế) 03-18

88 03-197 Nhì Hóa sinh (3) Sàn xuất và ứng dụng Polymer sinh học từ nguyên liệu tinh 
bột sắn Nhóm THÁI HOẰNG NAM 2 11 2004 TH, THCS và THPT Việt 

Úc
10.S

1 100 LÂM VŨ XUÂN 
GIANG 3 11 2004 TH, THCS và THPT Việt 

Úc
10.
S3 100 Nguyễn Trung Hiếu 0844365366 hieu.trung.nguyen@vas.edu.v

n Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 03-197

89 03-403 Nhì Hóa sinh (3) KHẢO SÁT HIỆU QUẢ LỌC NƯỚC CỦA CÂY RAU 
BỢ (Marsilea quadrifolia) TRONG HỒ CÁ THỦY SINH Nhóm Lê Phương Anh 21 9 2005 THCS Ngô Chí Quốc 9A4 50% Phạm Lê Bình Minh 1 6 2005 THCS Ngô Chí Quốc 9A1

2 50% Trần Thị Cẩm Vân 0938023156 camvantr@gmail.com THCS Ngô Chí Quốc 03-403

90 03-440 Nhì Hóa sinh (3) Tiềm năng kháng ung thư của cây cò sen Miliusa Velutina Nhóm Bùi Đặng Đăng Khoa 26 4 2002 THPT Lê Quý Đôn 12B
1 50% Nguyễn Mạnh 

Khang 23 6 2002 THPT Lê Quý Đôn 12B
1 50% Nguyễn Thị Tố Vân 0903171426 tovan7171@yahoo.com THPT Lê Quý Đôn 03-440

91 03-601 Nhì Hóa sinh (3) Nghiên cứu và xác định hàm lượng tích tụ Thủy ngân, Chì 
ở động vật hai mảnh vỏ Nghêu và Sò huyết Nhóm Lê Thị Thu Hiền 19 10 2006 THCS Lý Tự Trọng 8/2 60% Trần Công Vân 

Nghi 6 3 2006 THCS Lý Tự Trọng 8/2 40% Vũ Ngọc Giang 0937675765 vungocgiang8080@gmail.co
m Trường THCS Lý Tự Trọng 03-601

92 01-717 Nhất Khoa học động vật (1) Nghiên cứu ảnh hưởng Cadmium (Cd2+) lên tỷ lệ sống của 
phôi và ấu trùng cá ngựa vằn (Danio Rerio) Nhóm Lê Thành Nhân 26 2 2004 THPT Gia Định 10C

H 50 Phùng Võ Mai 
Khanh 10 1 2004 THPT Gia Định 10T

H2 50 Trương Đào Ngọc Nga 0901391075 ngocnga131075@gmail.com THPT Gia Định 01-717

93 01-992 Nhất Khoa học động vật (1)
Nghiên cứu khả năng kháng độc tính chì (Pb) của tinh dầu 
lá ổi (Psidium guajava) lên tế bào hồng cầu và bạch cầu cá 
điêu hồng (Oreochromis sp.)

Nhóm Trần Gia Quyên 1 2 2002 THPT Nguyễn Hiền 12A
01 60% Ngô Bảo Phúc 13 5 2002 THPT Nguyễn Hiền 12A

01 40% TRẦN THANH TUẤN 0392370937 tttuan.ths25@gmail.com TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN 01-992

94 01-1213 Nhì Khoa học động vật (1) Thực trạng mức độ căng thẳng trong học tập của học sinh 
khối lớp 10,12 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu Cá nhân Phan Lê Minh Thùy 18 1 2003 THPT Nguyễn Hữu Cầu 11B

03 100% Bùi Thị Nha 0909934073 buinhanhc@gmail.com Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 01-1213

95 01-162 Nhì Khoa học động vật (1)
NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC TRÍ TUỆ VÀ KHẢ NĂNG 
CHÚ Ý CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRUNG MỸ 
TÂY 1, HUYỆN HÓC MÔN, TP HỒ CHÍ MINH

Cá nhân Đào Thị Thúy Ngân 22 9 2006 THCS Trung Mỹ Tây 1 8/12 100% Nguyễn Thanh Hải 0942559449 nguyenthanhh2@gmail.com Trường THCS Trung Mỹ Tây 1 01-162

96 01-721 Nhì Khoa học động vật (1) Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỏi đến sức đề kháng và sự 
phát triển của cá lóc (Channa maculata) Nhóm Nguyễn Vũ Thiên Bảo 12 7 2004 THPT Gia Định 10C

L 50 Nguyễn Đức Nghi 4 12 2004 THPT Gia Định
10T
NT
C2

50 Lê Thị Kim Yến 0908148872 ltkimyen7002@gmail.com THPT Gia Định 01-721

97 19-555 Ba Khoa học thực vật (19)

Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống cách 
trồng rau an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng 
phương pháp trồng rau thủy canh từ rác thải nhựa đã qua 
sử dụng.

Nhóm Nguyễn Hoàng Thảo 
Nguyên 17 6 2005 THCS Nguyễn Huệ 9A4 100 Nguyễn Thành Phát 20 7 2005 THCS Nguyễn Huệ 9A7 100 Phạm Thị Kim Anh 0973852851 anh.phamthikim.nh2@gmail.

com
Giáo viên môn Sinh học Trường THCS 
Nguyễn Huệ 19-555

98 19-736 Ba Khoa học thực vật (19) NHÂN GIỐNG PHÁT TRIỂN CÂY THỦY SINH, 
CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Nhóm Nguyễn Nhật Huỳnh 

Như 13 3 2003 THPT Hiệp Bình 11A
3 60% Nguyễn Hoàng 

Loan Châu 18 8 2003 THPT Hiệp Bình 11A
8 40% Nguyễn Văn Duyên 0817734977 nvduyen.hb@hcm,edu.vn trường THPT Hiệp Bình 19-736

99 19-807 Ba Khoa học thực vật (19) Tái chế chai nhựa để thiết kế giàn trồng rau thuỷ canh Nhóm Ngô Hoàng Thiên 
Kim 18 6 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A

04 50 Trần Mỹ Linh 11 1 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A
04 50 Nguyễn Thị Hạ Nguyên 0973091122 hanguyen.ch20@gmail.com Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 19-807

100 19-213 Nhất Khoa học thực vật (19) Hệ thống chăm sóc cây tự động sử dụng năng lượng sạch Cá nhân Vũ Hồng Phúc 18 4 2006 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

8A1
3 100% Lê Thị Kim Ngân 0963038173 ngancongnghetdn@gmail.co

m THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 19-213

101 19-246 Nhất Khoa học thực vật (19) Chế tạo hệ thống dây chuyền tưới rau khép kín hoàn lưu từ 
nước thải hồ cá Nhóm Hồ  Trần Bảo Hân 13 11 2005 THCS Quang Trung 9/1 50% Trần  Anh Hào 3 3 2005 THCS Quang Trung 9/1 50% Hoàng Thị Nhật Tiến 0919205445 htntien@yahoo.com.vn Trường THCS Quang Trung 19-246

102 19-450 Nhất Khoa học thực vật (19)
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG D – LIMNONENE  TRONG  
 VỎ CAM, CHANH BẢO QUẢN MỘT SỐ NÔNG SẢN 
TRÁI CÂY

Nhóm Bùi Nguyễn Anh Thư 3 8 2005 THCS Bình Tây 9/1 60 Quách Gia Thành 12 3 2005 THCS Bình Tây 9/1 40 Vũ Quang Bích 0982900137 quangbichgv1981@gmail.co
m Trường THCS Bình Tây, Quận 6 19-450

103 19-1066 Nhì Khoa học thực vật (19)
Đánh giá năng suất và chất lượng rau trồng bằng phương 
pháp thủy canh và phương pháp hữu cơ truyền thống tại 
trường THPT Lê Trọng Tấn.

Nhóm Phan Kim Ngân 8 6 2003 THPT Lê Trọng Tấn 11B
9 50% Lưu Cảnh Duyên 1 11 2003 THPT Lê Trọng Tấn 11B

9 50% Phan Thị Ngọc Mai 0902320083 pmai69@yahoo.com.vn THPT Lê Trọng Tấn 19-1066

104 19-454 Nhì Khoa học thực vật (19) XÂY DỰNG MÔ HÌNH AQUAPONICS ĐƠN GIẢN TỪ 
VẬT LIỆU TÁI CHẾ Nhóm Lê Công Minh 16 1 2006 THCS Nguyễn Du 8/5 50 Hà Minh Đức 13 2 2006 THCS Nguyễn Du 8/5 50 Trần Thị Huỳnh Như 0973380870 tranhuynhnhu1803@gmail.co

m Trường THCS Nguyễn Du 19-454

105 19-507 Nhì Khoa học thực vật (19) Sử dụng mút xốp EPS trong việc ổn định độ ẩm, pH cho đất Nhóm Nguyễn Ngọc 
Thương Ái 25 10 2005 THCS Bàn Cờ 9/3 50 Trần Huỳnh Thảo 

Vân 11 10 2005 THCS Bàn Cờ 9/3 50 Lâm Yến Vân 0909060326 lamyenvan@gmail.com THCS Bàn Cờ 19-507

106 19-527 Nhì Khoa học thực vật (19)
Nghiên cứu đa dạng thực vật hoang dại tại Quận 9-
TPHCM. Xây dựng bộ mẫu thực vật làm dụng cụ học tập 
trực quan môn sinh học 6

Cá nhân Trần Minh Chí 14 4 2004 TH, THCS và THPT Ngô 
Thời Nhiệm

10A
1 100 Dương Thị Đào 0365814246 truong@ngothoinhiem.edu.vn Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời 

Nhiệm 19-527

107 09-1199 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) " Thiết kế và xây dựng hệ thống nhà chống lũ phục vụ cho 
đời sống của người dân miền bão lũ" Nhóm Cao Thiên 25 2 2006 THCS Hai Bà Trưng 8/3 50 Trần Thái Hòa 31 5 2006 THCS Hai Bà Trưng 8/3 50 NGUYỄN THỊ THU 

NGÂN 0909808502 nguyenthithungan87vn@gmai
l.com trường THCS Hai Bà Trưng 09-1199
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108 09-1224 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) SỐNG XANH CON ĐƯỜNG ĐI VÀ ĐẾN Nhóm Huỳnh Gia Phú 29 3 2006 THCS Lữ Gia 8A1 50 Lê Hữu Khánh 
Đoan 11 1 2005 THCS Lữ Gia 9A1 50 Trương Thanh Vy 0906646402 poohl275f@yahoo.com THCS Lữ Gia 09-1224

109 09-179 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Tiêu diệt ốc bươu vàng bằng đặt lồng bẫy Nhóm Trịnh Hoàng Thái 28 1 2005 THCS Nguyễn Trung Trực 9/1 50 Chong Chee Siong 15 4 2005 THCS Nguyễn Trung Trực 9/5 50 Ngô Trọng Tài 0973309600 trongtaisp1@gmail.com Trường THCS Nguyễn Trung Trực 09-179

110 09-254 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9)
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỒI SINH RÁC CHẾT Ở 
TRƯỜNG HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TÁI 
SỬ DỤNG

Nhóm Nguyễn Phương  Mai 22 6 2003 THPT Trưng Vương 11A
7 50% Cao Thị Như  Ý 7 2 2003 THPT Trưng Vương 11A

9 50% NGUYỄN THỊ HIỀN 0357919116 nguyenthihien95sp@gmail.co
m THPT TRƯNG VƯƠNG 09-254

111 09-542 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Giá trị của đất đối với sinh vật Nhóm Trần Thanh Vy 6 7 2005 THCS Lý Thánh Tông 9/8 50 Trần Nguyễn Thị 
Ngọc Hà 4 7 2005 THCS Lý Thánh Tông 9/6 50 Lương Thị Loan 0344898198 luongloanntk1992@gmail.co

m THCS Lý Thánh Tông 09-542

112 09-550 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Rác thải nhựa và biện pháp thay thế nhằm kiểm soát ô 
nhiễm môi trường tại trường THCS Hiệp Bình Nhóm Nguyễn Trương Minh 

Đức 14 12 2007 THCS Hiệp Bình 7/12 50 Trịnh Thị Thanh 
Thanh 26 1 2007 THCS Hiệp Bình 7/1

2 50 Nguyễn Thị Thanh 0965674735 thcshbinh.thuduc@tphcm.gov
.vn THCS Hiệp Bình 09-550

113 09-551 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Rác: Tài nguyên hay phế thải Nhóm Đào Hoàng Minh Triết 3 3 2005 THCS Lý Thánh Tông 9/8 50 Nguyễn Hà Tuyết 
Nhi 2 2 2005 THCS Lý Thánh Tông 9/8 50 Quách Thúy Hằng 0769617347 icequeen_20022007@yahoo.c

om.vn THCS Lý Thánh Tông 09-551

114 09-578 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Thực nghiệm mô hình phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia 
đình học sinh trên địa bàn Quận Tân Phú Nhóm Lê Chí Bảo 1 1 2003 THPT Lê Trọng Tấn 11B

2 40% Nguyễn Ngọc Uyên 
Nhi 28 1 2003 THPT Lê Trọng Tấn 11B

2 60% Trần Thị Dịu 0902149575 diutran86@gmail.com THPT Lê Trọng Tấn 09-578

115 09-612 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Hệ thống thu gom, xử lí và tái sử dụng nước thải ở trường 
học Nhóm Nguyễn Đăng Khoa 9 4 2006 THCS Nguyễn Văn Bá 8A1

0 50% Nguyễn Trung Hiếu 15 4 2005 THCS Nguyễn Văn Bá 9A1 50% Lê Thị Sen 0943019060 lesen1987@gmail.com Trường THCS Nguyễn Văn Bá 09-612

116 09-776 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Sáng tạo mô hình dạy học qua môn địa lý 6 Nhóm Trần Thiên Bảo Ngọc 7 10 2006 THCS Dương Văn Thì 8/2 50 Lê Duy Nhật Nam 2 7 2006 THCS Dương Văn Thì 8/2 50 Nguyễn Thị Phương 0374744955 nguyenphuongsupham@gmai
l.com THCS Dương Văn Thì, quận Thủ Đức 09-776

117 09-9 Nhì Khoa học Trái Đất và Môi trường (9) Giải pháp cho vấn đề môi trường ở trường học. Cá nhân Lý Thiên Ngân 23 1 2006 THCS Lý Tự Trọng 8/2 100% Đỗ Thị Lường 0982044549 dtluong_hk@yahoo.com Trường THCS Lý Tự Trọng 09-9

118 15-1029 Ba Khoa học vật liệu (15)
KHẢ NĂNG TĂNG CƯỜNG TÍN HIỆU RAMAN CỦA 
NANO BẠC ĐA HÌNH THÁI, ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN 
SALBUTAMOL

Nhóm Lý Triệu Cường 2 11 2003 THPT Trần Phú 11B
06 50 Nguyễn Ngọc 

Phương Hoa 13 7 2003 THPT Trần Phú 11B
02 50 Phạm Ánh Nguyệt 0986691010 nguyet29383@yahoo.com.vn THPT Trần Phú 15-1029

119 15-1038 Ba Khoa học vật liệu (15) MÁY HÚT BỤI LÀM TỪ VẬT LIỆU PHẾ THẢI Nhóm Phạm Gia  Huy 28 2 2005 THCS Minh Đức 9/8 100 Nguyễn Minh Kiến  
 Quốc 1 6 2005 THCS Minh Đức 9/8 100 Tạ Thị Thiên Trinh 082931658 thientrinh@thcsminhduc.com THCS Minh Đức 15-1038

120 15-100 Nhất Khoa học vật liệu (15) Chế tạo vật liệu giảm bức xạ nhiệt ứng dụng trong che phủ Nhóm Lê Phan Tuấn Kiệt 21 9 2002 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

12C
L 60% Lê Minh Phúc 18 6 2002 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
12C

L 40% Nguyễn Thị Thu Hương 0947666768 thuhuongtdn@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 15-100

121 15-1034 Nhất Khoa học vật liệu (15) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỪ TÃ EM BÉ 
ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Nhóm Nguyễn Hoàng Phúc 28 7 2002 THPT Bùi Thị Xuân 12A

1 100% Phạm Hoàng Phi 7 3 2002 THPT Bùi Thị Xuân 12A
1

100
% Trần Ngọc Tươi 0989031576 tranngoctuoitnt@gmail.com Trường THPT Bùi Thị Xuân 15-1034

122 15-212 Nhất Khoa học vật liệu (15) Chế tạo hạt nano Ag trên ống TiO2 nhằm tăng hiệu quả xử 
lí Methylen blue. Nhóm Dư Đức Minh Thành 27 6 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/1 50 Tôn Gia Mẫn 28 3 2005 THCS Lê Anh Xuân 9/1 50 Đoàn Ngọc Thành- Mã 

kim Tiên 0936100013 thanhdoan1826@gmail.com THCS Lê Anh Xuân 15-212

123 15-1138 Nhì Khoa học vật liệu (15) Bàn Scan - Ứng dụng vào thực tế Nhóm Nguyễn Minh Trí 13 2 2005 THCS Vân Đồn 9A5 60 Trần Vũ Quỳnh 
Anh 27 1 2006 THCS Vân Đồn 8A1 40 Đào Thị Duyên Hải - Lê 

Đức Minh 0938678321 bienho1410@gmail.com Trường THCS Vân Đồn 15-1138

124 15-159 Nhì Khoa học vật liệu (15) Chế tạo màng phản xạ hồng ngoại AZO ứng dụng vào các 
hệ thống kính Nhóm Nguyễn Hoàng Duy 22 8 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C

L 50% Đậu Nguyễn Hoàng 
Long 25 1 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C

L 50% Nguyễn Lê Hoàng Sơn 0933459343 kephasnguyen@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 15-159

125 02-1077 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nghiên cứu chứng trì hoãn ở học sinh THPT trường Lương 
Thế Vinh Nhóm Lê TrầN BảO Trâm 8 12 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A

6 50% Phạm Phùng Thủy 
Trúc 28 7 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

2 50% Nguyễn Thị Thúy Hằng 0909629307 mariahang04@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1077

126 02-1082 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức của học sinh THPT Lương Thế Vinh về tự bảo 
vệ bản thân trước bạo lực học đường. Nhóm Nguyễn Trung Kiên 20 5 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A

1 50% Mai Thế Gia Phúc 28 10 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A
1 50% Nguyễn Thị Thúy Hằng 0909629307 mariahang04@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1082

127 02-1090 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) XUNG ĐỘT GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI BẬC THPT 
Ở TPHCM - NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Nhóm Ngô Hoàng Phúc 2 8 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A

5 50 Vương Huỳnh Kim 
Trúc 11 12 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A

5 50 Lê Thị Lý 0983696380 nguyentuanhuy2008@gmail.c
om Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1090

128 02-1095 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
HỘI CHỨNG SỢ TOÁN HỌC (DYSCALCULIA) Ở HỌC 
SINH THPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THỰC 
TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nhóm Kiều Lê Nhật Tâm 23 1 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
16 50 Nguyễn Ngọc Gia 

Uyên 26 7 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
16 50 Phạm Thị Nga 0989218858 toshinewstar@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1095

129 02-1096 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Biện pháp nâng cao nhận thức của học sinh THCS về các 
hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai. Nhóm Phan Thành Đạt 25 3 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

6 50% Thái Huỳnh Minh 
Khoa 10 9 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

6 50% Nguyễn Văn Tư 0356184897 vantusp@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1096

130 02-1099 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) BẠO LỰC NGÔN TỪ TRÊN MẠNG XÃ HỘI: NGUYÊN 
NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Nhóm Bùi Trung Kiên 26 9 2005 THCS Cách Mạng Tháng 

Tám 91 35 Nguyễn Ngọc 
Hoàng Nhung 8 1 2005 THCS Cách Mạng Tháng 

Tám 95 65 Trầm Quốc Cường 0938615900 tramquoccuong@cmt8.top TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁCH 
MẠNG THÁNG TÁM, Q10 02-1099

131 02-1104 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Thực trạng sử dụng ngôn ngữ cơ thể của học sinh THPT 
Lương Thế Vinh. Đề xuất giải pháp. Nhóm Trần Đức Thiên 2 4 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

5 50% Trần Ngọc Thúy Vy 8 4 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
5 50% Trần Thị Huệ 0961238159 tranthihuek37@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1104

132 02-1123 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức, phản ứng của phụ huynh và học sinh về hội 
chứng tự kỷ. Nhóm Trần Thị Vân Anh 19 3 2003 THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
11P0

1 60 Vũ Đoàn Thảo 
Giang 1 11 2003 THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai
11P
01 40 Mai Thị Thiện 0974947530 thienmai0109@gmail.com THPT Nguyễn Thị Minh Khai 02-1123

133 02-1126 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Hội chứng mất kiểm soát ngôn ngữ khi tức giận ở học sinh 
THPT trên địa bàn Thành phố HCM - Thực trạng và giải 
pháp

Nhóm Trương Thị Xuân Hoa 3 2 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
11 60 Nguyễn Đăng Khoa 24 11 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

11 40 Lê Thị Trà My 0934084134 thammongtctm@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1126

134 02-1130 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HỘI CHỨNG SỢ 
XÃ HỘI ( SOCIAL PHOBIA) Ở HỌC SINH THPT TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhóm Trần Thị Hà My 4 3 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 Tạ Ngọc Yến Vi 31 10 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

1 50 THÔNG MINH TÈO 0389014548 thongminhteo@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1130



6

STT MÃ TÀI 
LIỆU Gỉai LĨNH VỰC TÊN ĐỀ TÀI THỂ 

LOẠI TÊN HỌC SINH 1 ng th
q na TRƯỜNG LỚP đgop TÊN HỌC SINH 2 ng th ná TRƯỜNG LỚ

P đgop GVHD SDT EMAIL ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
MÃ 
TÀI 
LIỆU

135 02-1135 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Hiện tượng mất kiểm soát ngôn ngữ của học sinh lớp 10 tại 
các trường THPT trên địa bàn TP. HCM, thực trạng - 
Nguyên Nhân - Giải pháp

Nhóm Nguyễn Thị Hồng 
Nguyệt 10 11 2002 THCS và THPT Tân Phú 11B

2 60 Nguyễn Sơn Nam 23 7 2004 THCS và THPT Tân Phú 10A
2 40 Trương Thị Loan Thảo 0377369212 thaottl@ttcschool.edu.vn Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 02-1135

136 02-1142 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) THỰC TRẠNG LẠM DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI Ở 
HỌC SINH  – GIẢI PHÁP Nhóm Trương Hoàng Trí 6 8 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

1 50 Lê Lâm Yến Nhi 1 3 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 PHAN VĂN PHONG 0909492549 langphong77777@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1142

137 02-1148 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
THÓI QUEN ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY- MIND 
MAPPING TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG

Nhóm Nguyễn Khôi Duy 23 6 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A
3 50 Lê Quỳnh Phương 

Uyên 30 9 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A
9 50 TRẦN HỒ THU THỦY 0965390846 tranhothuthuy92@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1148

138 02-116 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khảo sát khả năng tự lập và đề xuất giải pháp nâng cao 
tính tự lập cho học sinh THPT Nhóm Lê Trần Minh Quân 16 12 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C
A2 50% Nguyễn Thị Hoàng 

Mỹ 1 1 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
A2 50% Bùi Thị Trần Thy 0919171420 thy15975@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-116

139 02-1168 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN ĐỂ 
GIẢI TỎA STRESS Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG

Nhóm Nguyễn Thị Kim Anh 27 4 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 Lê Thị Ngọc Thảo 19 10 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

9 50 TẠ THỊ HỒNG HÀ 0938714079 hongha171286@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1168

140 02-1193 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)

NGHIÊN CỨU VỀ NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ CỦA 
HỘI CHỨNG AKRASIA (HỘI CHỨNG TRÌ HOÃN) ĐỐI 
VỚI HỌC SINH THPT VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 
KHẮC PHỤC

Nhóm Trương Ngọc Mỹ Hân 12 5 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A
5 50 Trần Thị Anh Thư 24 3 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A

5 50 Huỳnh Công Phúc 0908421909 huynhcongphuc1979@gmail.
com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1193

141 02-1194 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)

THỰC TRẠNG THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HỌC SINH KHỐI 6 TẠI 
MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA 
BÀN QUẬN 10

Nhóm Nguyễn Đặng 
Phương Thùy 30 5 2006 THCS Cách Mạng Tháng 

Tám 82 50 Phạm Trần Mai Anh 12 2 2006 THCS Cách Mạng Tháng 
Tám 82 50 Lê Thị Trang 0902598165 lethitrang@cmt8.top trường THCS Cách Mạng Tháng Tám 02-1194

142 02-1203 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)

FOMO – HỘI CHỨNG SỢ BỊ BỎ RƠI, BỎ LỠ, CHẬM 
CHÂN SO VỚI XÃ HỘI – THỰC TRẠNG Ở HỌC SINH 
THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP

Nhóm Trịnh Hạo Nam 30 4 2004 THPT Trần Văn Giàu 10A
11 50 Trần Thị Hồng 

Thắm 18 3 2004 THPT Trần Văn Giàu 10A
14 50 TRẦN VIẾT HUY 0388997215 viethuy.tran19@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1203

143 02-1210 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) GIẢI PHÁP KẸO HẠT GIỐNG NHẰM ĐẨY MẠNH Ý 
THỨC TRỒNG CÂY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhóm Trần Nguyễn Trọng 

Phú 4 6 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 Trần Thị Ái Trân 24 5 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

1 50 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 
THY 0909341355 thy_nguyen091090@yahoo.c

om TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1210

144 02-1211 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC VỀ BẢO 
TỒN NHẠC CỤ DÂN TỘC (ĐÀN TRANH, ĐÀN BẦU, 
ĐÀN CÒ) – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nhóm Lê Quốc Phong 5 3 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 Nguyễn Kiên 

Cường 21 5 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
1 50 PHẠM THỊ PHƯƠNG 

LINH 0792336248 linhclbt@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1211

145 02-1217 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT Ở TPHCM VỀ 
HỘI CHỨNG FOMO-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nhóm Thái Ngọc Minh Ngân 25 4 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

12 55 Mai Hồng Ánh 31 8 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
12 45 Nguyễn Hà Bích Vân 0343344534 bichvantkn@gmail.com THPT Trần Khai Nguyên 02-1217

146 02-1218 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA  
HIỆN TƯỢNG LẠM DỤNG RƯỢU BIA TRONG ẨM 
THỰC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhóm Trương Kiến Vy 29 10 2002 THPT Võ Văn Kiệt 12A
07 50 Nguyễn Thị Kim 

Ngân 10 2 2002 THPT Võ Văn Kiệt 12A
07 50 Trịnh Văn Khoát 0917942972 xuankhoat81@gmail.com Trường THPT Võ Văn Kiệt 02-1218

147 02-1221 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI FAKE NEWS CHO HỌC 
SINH THPT Nhóm Sa Li Hà 15 4 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

16 50 Trần Như Quỳnh 7 3 2002 THPT Trần Khai Nguyên 11A
20 50 Nguyễn Hà Bích Vân 0343344534 bichvantkn@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1221

148 02-1222 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
XÂY DỰNG Ý THỨC HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG LẬP TRÌNH NGÔN 
NGỮ TƯ DUY

Nhóm Nguyễn Ngọc Vân 
Anh 13 6 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A

3 50 Nguyễn Út Phương 
Uyên 31 7 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A

3 50 NGUYÊN THỊ BÍCH 
TRÂM 0967633596 nguyenbichtram158@gmail.c

om TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1222

149 02-1227 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
XÂY DỰNG CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO 
TRONG TRƯỜNG HỌC GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN 
TỐ CHẤT ĐẶC BIỆT CỦA BẢN THÂN

Nhóm Nguyễn Hồng Tuấn 
Kiệt 30 12 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

5 50 La Thị Kiều My 12 11 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
13 50 NGUYỄN HOÀNG 

NAM 0933993892 nguyenhoangnam_bd32@yah
oo.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 02-1227

150 02-123 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nghiên cứu phương pháp tự học sau giờ học ở trườnghọc 
ở trường Nhóm Trần Mai Linh 26 2 2005 THCS Tân Sơn 9/1 50 Nguyễn Thị Sen 3 10 2005 THCS Tân Sơn 9/4 50 Trần Hồng Phúc 039.2333.07

7
tranhongphuc1988@gmail.co
m Trường THCS Tân Sơn 02-123

151 02-135 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Nghiên cứu nhận thức và đề xuất giải pháp nâng cao nhận 
thức của học sinh trung học phổ thông tại thành phồ Hồ 
Chí Minh về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

Nhóm Phạm Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh 1 1 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C
A3 50% Trần Phan Minh 

Ngọc 13 2 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
A3 50% Trần Ngọc Anh 0389939014 ngocanhspdlhcm@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-135

152 02-150 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp, cải thiện thói quen 
của học sinh Việt Úc nhằm đẩy lùi "Ô nhiễm trắng" Nhóm CHU ĐỖ HÀ VY 26 6 2006 TH, THCS và THPT Việt 

Úc 8.R1 50 PHÙNG TRIỀU 
DÂNG 18 9 2006 TH, THCS và THPT Việt 

Úc
8.R

1 50 Dương Khánh Hòa 0984160392 hoa.duong@vas.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 02-150

153 02-153 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Khảo sát hiện trạng và xây dựng giải pháp nâng cao nhận 
thức của học sinh trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí 
Minh về vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân

Cá nhân Thái Khánh An 2 8 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
S 100% Đoàn Thị Bình 0973640124 binhdtsply@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-153

154 02-171 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khi áp lực thành tích trở thành gánh nặng tâm lý của học 
sinh trung học và giải pháp Nhóm Lê Quỳnh Bảo Trân 25 7 2006 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
8A1

4 80% Trần Vương Khánh 
Linh 21 2 2005 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
9A1

3 20% Võ Thị Kiều 0909115291 coanhdao112@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-171

155 02-178 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA MÔ 
HÌNH NÚI LỬA  TRONG BỘ MÔN ĐỊA LÍ Nhóm Huỳnh Thuận Hưng 25 1 2005 THCS Nguyễn Văn Phú 9A3 50 Phạm Cao Hữu Trác 20 3 2005 THCS Nguyễn Văn Phú 9A1 50 Võ Thị Thanh Giang 0776902824 giangnvp@gmail.com Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11 02-178

156 02-206 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Không gian cho nguồn cảm hứng học tập mới Cá nhân Nguyễn Ngọc Hồng 
Minh 2 1 2006 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
8A1

4 100% Võ Thị Kiều 0909115291 coanhdao112@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-206

157 02-208 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Ảnh Hưởng Của Trí Thông Minh Trí Tuệ (IQ) Và Trí 
Thông Minh Cảm Xúc ( EQ) Đến Kết Quả Học Tập Của 
Học Sinh THPT

Nhóm VŨ THU THỦY 15 10 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A
1 50 NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRINH 30 1 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A
1 50 Phạm Thị Liễu 0938788983 lieupham_gv@yahoo.com THPT Bình Hưng Hoà 02-208

158 02-219 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Giải pháp mang trò chơi dân gian đến gần hơn với học sinh 
THCS Nhóm Lê Trần Kim Uyên 24 6 2006 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
8A1

4 50% Đỗ Ánh Dương 15 3 2006 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

8A1
4 50% Bùi Thị Trần Thy 0919171420 thy15975@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-219

159 02-226 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Câu lạc bộ PROTECT THE EARTH TOGETHER – Tạo 
nguồn cảm hứng sống tích cực cho sinh hòa nhập tại 
trường THCS

Nhóm Đoàn Thái Minh Ý 5 6 2006 THCS Quang Trung 8/1 50% Nguyễn Phan 
Quỳnh Anh 20 1 2005 THCS Quang Trung 9/1 50% Trần Nguyên Thùy Dung 0829999489 nabin7781@gmail.com Trường THCS Quang Trung 02-226

160 02-264 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Hội chứng sợ bị cô lập của học sinh THPT Cá nhân Huỳnh Ngọc Phương 
Linh 6 4 2003 THPT Phạm Văn Sáng 11B

1 100 Võ Thị Phúc Hồng 0798190589 vothiphuchong@gmail.com THPT Phạm Văn Sáng 02-264

161 02-325 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Thay đổi nhận thức của học sinh trường THCS Hoa Lư về 
thói quen sử dụng bút bi nhựa để bảo vệ môi trường Nhóm Đặng Trương Minh  

Hương 12 1 2005 THCS Hoa Lư 9/6 60 Trần Lê Anh  Thư 18 9 2005 THCS Hoa Lư 9/6 40 Lê Văn Minh 0931017489 hoangsa067@gmail.com Trường THCS Hoa Lư 02-325
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162 02-331 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khảo sát về nhu cầu sử dụng âm nhạc trong tiết học Ngữ 
Văn của học sinh trường THPT Bình Hưng Hòa Nhóm NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LIÊN 16 4 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A
1 50 NGÔ TRỊNH 

UYÊN THY 14 5 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A
1 50 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0774261211 v12.c3bhhtphcm@gmail.com THPT Bình Hưng Hoà 02-331

163 02-352 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TỰ NHẬN XÉT BẢN 
THÂN VÀ NHẬN XÉT NGƯỜI KHÁC CỦA HỌC SINH 
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN HƯU, HUYỆN NHÀ BÈ, 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cá nhân Đỗ Yến Nhi 5 1 2006 THCS Lê Văn Hưu 8A7 100 Nguyễn Thanh Tiến 0965577752 thanhtien090329@gmail.com Trường THCS Lê Văn Hưu 02-352

164 02-360 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Ảnh hưởng của định kiến giới đối với học sinh hiện nay Nhóm Nguyễn Huỳnh Kim 
Khuê 24 8 2006 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
8A1

4 50% Võ Thảo Linh 17 1 2006 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

8A1
4 50% Nguyễn Thị Lâm 0978263887 lamnguyen.tdn@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-360

165 02-367 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nâng cao nhận thức của học sinh trường THCS Lê Quý 
Đôn về tác hại của việc thiếu ngủ, mất ngủ Nhóm Phan Thị Minh Thư 6 10 2005 THCS Lê Quý Đôn 9A1

1 50 Trần Châu Khánh 
Ngọc 11 8 2005 THCS Lê Quý Đôn 9A1

1 50 Phạm Thị Ngọc Lan 0933722386 lanpham0222@gmail.com Trường THCS Lê Qúy Đôn 02-367

166 02-377 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Thực trạng và giải pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc (EQ) cho 
học sinh THPT Võ Thị Sáu, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh (năm 2019)

Nhóm Lê Quỳnh Anh 14 9 2003 THPT Võ Thị Sáu 11A
18 50% Lê Hoàng Thanh Vy 23 4 2003 THPT Võ Thị Sáu 11A

18 50% Bùi Thị Hồng 0984960568 buihong140690@gmail.com Trường THPT Võ Thị Sáu 02-377

167 02-391 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Tìm hiểu mức độ tiếp nhận của học sinh với tin tức truyền 
thông. Nhóm Phan Quốc Cường 19 9 2003 THPT Tân Túc 11B

1 60 Trần Thị Thanh 
Hằng 12 9 2003 THPT Tân Túc 11B

15 40 Đỗ Thị Thanh Nhàn 0378829884 thahnhan27041989@gmail.co
m THPT Tân Túc 02-391

168 02-431 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Góp phần thay đổi tư duy học tập lịch sử bằng ứng dụng 
Hologram Nhóm Bùi Ngân Hà 10 1 2003 THPT Lê Quý Đôn 11A

8 50% Lý Ngọc Quỳnh 
Như 10 4 2003 THPT Lê Quý Đôn 11A

8 50% Nguyễn Viết Đăng Du 0909939104 duteacher2003@yahoo.com THPT Lê Quý Đôn 02-431

169 02-449 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao thói quen đọc sách 
của học sinh thời đại 4.0 Nhóm Ngô Thiên Kim 8 5 2006 THCS Chu Văn An 8A4 50 Phan Thục Quyên 21 7 2006 THCS Chu Văn An 8A4 50 Lê Hoàng Đan Thanh 0909866403 lehoangdanthanh89@gmail.c

om Trường trung học cơ sở Chu Văn An 02-449

170 02-467 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) TRẺ TỰ KỶ - HÒA NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Cá nhân Huỳnh Gia Thịnh 16 8 2005 THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 9A9 100 % Nguyễn Thị Hồng Thúy 0904426162 hongthuynguyen81@gmail.co

m Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 02-467

171 02-50 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) HIện tượng lạm dụng ngôn ngữ chat ở lứa tuổi học sinh 
Trung học cơ sở Nhóm Phạm Hoàng Khánh 

Chân 20 3 2006 THCS Phan Văn Trị 8/5 50% Nông Nguyễn 
Khánh Linh 15 8 2006 THCS Phan Văn Trị 8/6 50% Bồ Thị Huyền Trang 0972276388 huyentrangpvt2016@gmail.co

m THCS Phan Văn Trị 02-50

172 02-503 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khắc phục hội chứng tự kỉ ở học sinh THCS Nhóm Vũ Phạm Minh Châu 13 3 2005 THCS Phước Lộc 9A1 55 Mỵ Gia Hân 27 9 2005 THCS Phước Lộc 9A1 45 Trần Thị Như Hoa 0918511600 c2phuocloc.nhabe.tphcm@m
oet.edu.vn THCS Phước Lộc 02-503

173 02-576 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Chứng sợ học toán tại trường TiH,THCS & THPT HÒA 
BÌNH Nhóm Tăng Khiết Nhi 8 2 2001 TH, THCS và THPT Hòa 

Bình
12A

4 65 Võ Duy Linh 8 1 2002 TH, THCS và THPT Hòa 
Bình

12A
4 35 Phạm Văn Được 0965852703 phamduoc115@gmail.com Trường TiH,THCS & THPT HÒA BÌNH 02-576

174 02-594 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua dự án "Mỗi học 
sinh là một đại sứ du lịch" Nhóm Nguyễn Gia Nhi 23 9 2005 THCS Chu Văn An 9A4 50 Lê Ngọc Thảo 

Nguyên 14 5 2005 THCS Chu Văn An 9A4 50 Trần Lê Nhật Trang 0906975470 tranlenhattrang@thcscvaq1.ed
u.vn Trường trung học cơ sở Chu Văn An 02-594

175 02-619 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Thói quen đọc sách của trẻ từ 7 đến 11 tuổi tại khu đô thị 
Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, TP. HCM Nhóm Vương Huỳnh 

Phương Mai 25 10 2005 TH, THCS và THPT 
Vinschool 9B2 50 Phạm Phúc Phương 

Anh 14 3 2005 TH, THCS và THPT 
Vinschool 9B2 50 Nguyễn Thị Lệ My 0937125400 v.myntl@vinschool.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Vinschool 02-619

176 02-636 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) "Nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng an toàn,  tiết kiệm 
góp phần bảo vệ môi trường" Nhóm Lê Trần Uyên Phương 16 1 2005 THCS Nguyễn Du 9/5 50 Nguyễn Lê Thùy 

Dương 18 12 2006 THCS Nguyễn Du 8/7 50 Nguyễn Minh Nam Em 0938948936 nam_minh_nguyen@yahoo.c
om.vn THCS Nguyễn Du -Gò Vấp 02-636

177 02-651 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
KHẢO SÁT HÀNH VI ĐẶT CÂU HỎI CỦA GIÁO VIÊN 
VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG 
TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN

Nhóm Trần Đức Thiên  Vy 13 2 2002 THPT Trưng Vương 12A
9 50% Huỳnh Thị Thủy  

Tiên 14 1 2002 THPT Trưng Vương 12A
9 50% NGUYỄN CUNG 

HOÀNG NAM 0908063998 nguyencunghoangnam@thptt
v.com THPT TRƯNG VƯƠNG 02-651

178 02-665 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
NHU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA HỌC 
SINH VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THƯ 
VIỆN ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

Nhóm Trần Nguyễn Phương  
 Uyên 18 7 2003 THPT Trưng Vương 11A

4 50% Nguyễn Thanh  
Thảo 24 12 2003 THPT Trưng Vương 11A

4 50% NGUYỄN THỊ MAI 
LIÊN 0349559542 nguyenthimailien@thpttv.co

m THPT TRƯNG VƯƠNG 02-665

179 02-679 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH 
CHƯA NGOAN TẠI TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ Nhóm Nguyễn Trung Khang 30 1 2006 THCS Phan Tây Hồ 8/8 50 Vũ Hùng Tiến 18 7 2006 THCS Phan Tây Hồ 8/8 50 Ngô Thị Thu 0914329335 thuanhbn1980@gmail.com THCS Phan Tây Hồ 02-679

180 02-684 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Thói quen so sánh tiêu cực của học sinh Trung học phổ 
thông ở quận Bình Thạnh Nhóm Nguyễn Thảo Nguyên 16 10 2002 THPT Gia Định 12D

T 50 Nguyễn Thị Gia 
Khánh 5 6 2003 THPT Gia Định 11D

2 50 Trần Huỳnh Anh Thơ 097 339 
8561 anhthosp@gmail.com THPT Gia Định 02-684

181 02-685 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của học sinh 
Trung học phổ thông Nhóm Nguyễn Ngọc Ánh 14 9 2003 THPT Gia Định 11A

1 50 Nguyễn Cao Minh 
Anh 5 5 2003 THPT Gia Định 11C

H 50 Huỳnh Hữu Nghị 0918721400 huynhhuunghi.bl@gmail.com THPT Gia Định 02-685

182 02-687 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khảo sát thực trạng học sinh dưới 18 tuổi điều khiển xe 
máy và một số biện pháp nâng cao ý thức lái xe Nhóm Lâm Ngọc Thu Trang 2 1 2003 THPT Gia Định 11A

7.1 50 Huỳnh Ngọc Minh 
Anh 11 4 2003 THPT Gia Định 11A

7.1 50 Huỳnh Hữu Nghị 0918721400 huynhhuunghi.bl@gmail.com THPT Gia Định 02-687

183 02-69 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) DU LICH VAN HOA NHAN VAN TP HCM - CHO BEN 
THANH Nhóm Tạ Khắc Danh 28 4 2005 THCS Nguyễn Minh 

Hoàng 9/1 50 Phạm Hải Nhi 7 8 2005 THCS Nguyễn Minh 
Hoàng 9/1 50 TRUONG THI THANH 

DIEP 0946913778 diepthanh1973@gmail.com THCS NGUYEN MINH HOANG 02-69

184 02-691 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Hiện tượng trì hoãn ở học sinh trung học phổ thông tại 
thành phố Hồ Chí Minh Nhóm Lê Nguyễn Hương 

Giang 4 2 2003 THPT Gia Định 11C
H 50 Phạm Thị Hồng 

Nhung 24 11 2003 THPT Gia Định 11C
H 50 Ngô Hồ Minh Ngọc 0932086488 ngohominhngoc121@gmail.c

om THPT Gia Định 02-691

185 02-693 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Hiện tượng ái kỷ ở học sinh trường THPT Gia Định Nhóm Danh Thụy Phương 
Anh 17 9 2002 THPT Gia Định 12D

1 50 Trần Tuyên Khâm 27 9 2002 THPT Gia Định 12D
1 50 Văn Trịnh Quỳnh An 0935420173 quynhan1989@gmail.com THPT Gia Định 02-693

186 02-697 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Thực trạng và giải pháp khắc phục tâm lý trì hoãn của học 
sinh THCS ở TP. HCM trong việc hoàn thành nhiệm vụ 
học tập

Nhóm Lê Vinh  Điển 18 1 2005 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý 9A4 100 Võ Phạm Trọng  

Huy 26 5 2005 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý 9A4 100 Lê Thành Vĩnh 0902928491 vinhlt@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 02-697

187 02-715 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)

KHẢO SÁT THÓI QUEN SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ 
ĐIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TỪ ĐÓ NÂNG CAO Ý THỨC 
TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO HỌC SINH THPT TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhóm Nguyễn Hoàng Bá 
Huy 22 1 2002 THPT Marie Curie 12D

04 50% Đặng Quang Khải 30 10 2002 THPT Marie Curie 12D
04 50% Huỳnh Minh Hải 0907565715 hmh252@gmail.com Trường THPT Marie Curie 02-715

188 02-728 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) HỌC SINH VỚI VIỆC KINH DOANH ONLINE TRONG 
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Cá nhân Phùng Gia Huy 28 7 2003 THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
11A
09 100% PHAN TẤN HÙNG 0566125776 phantanhung1989@gmail.co

m THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 02-728



8

STT MÃ TÀI 
LIỆU Gỉai LĨNH VỰC TÊN ĐỀ TÀI THỂ 

LOẠI TÊN HỌC SINH 1 ng th
q na TRƯỜNG LỚP đgop TÊN HỌC SINH 2 ng th ná TRƯỜNG LỚ

P đgop GVHD SDT EMAIL ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
MÃ 
TÀI 
LIỆU

189 02-809 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Giáo dục đạo đức học sinh thông qua việc sử dụng mạng 
Facebook Nhóm Huỳnh Hải Đăng 14 2 2006 THCS Vĩnh Lộc B 8/11 50 Phạm Thanh Phong 10 3 2006 THCS Vĩnh Lộc B 8/1

1 50 Trần Văn Khang 0364311714 tvkhangk36@gmail.com THCS Vĩnh Lộc B 02-809

190 02-814 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) VĂN HÓA NHẬT BẢN,ĐÁNH GIÁ CỦA GIỚI TRẺ 
VIỆT NAM VỀ NỀN VĂN HÓA NÀY Nhóm Lê Song Khuê 27 9 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A

6 50% Nguyễn Hải Đăng 14 5 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A
6 50% Lê Thị Kim Nhung 0985653781 lekimnhunghht@gmail.com THPT Hoàng Hoa Thám 02-814

191 02-837 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
Thực trạng về xây dựng mối quan hệ trao đổi tích cực giữa 
giáo viên và học sinh khối 9 các trường THCS công lập và 
tư thục TP. Hồ Chí Minh

Nhóm Nguyễn Hoàng Thanh  
 Trúc 28 3 2005 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 9A4 100 Nguyễn Cao  Nhân 23 10 2005 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý 9A4 100 Nguyễn Chí Tuấn 0975077207 tuannc@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 02-837

192 02-860 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Xây dựng thói quen đọc sách trong xã hội hiện nay Nhóm Lê Phạm Kim Thương 14 7 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A
23 50 Nguyễn Dương 

Ngọc Thủy 9 8 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A
23 50 Trần Nguyễn Thanh Vy 0362371643 thanhvy1091@gmail.com Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 02-860

193 02-867 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Khảo sát sự hiểu biết của học sinh về vấn đề sức khỏe sinh 
sản tại trường THPT Phạm Phú Thứ Nhóm Vương Thanh Hiền 2 3 2001 THPT Phạm Phú Thứ 12A

8 50 Lê Hoàng Phương 
Vy 12 2 2002 THPT Phạm Phú Thứ 12A

8 50 Từ Thị Mỹ Hạnh 0978673787 tuhanhspv@gmail.com Trường THPT Phạm Phú Thứ 02-867

194 02-911 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức của học sinh THPT trong việc sử dụng thành 
ngữ dân gian Việt Nam Nhóm Âu Dương Hồng  An 19 6 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11C

V 50 Trương Quỳnh  Anh 11 8 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11C
V 50 Nguyễn Thị Tường Vi 0908432843 banglangtim2607@gmail.com THPT Nguyễn Hữu Huân 02-911

195 02-92 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức của học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa về 
tác hại của truyện ngôn tình – Thực trạng và giải pháp Nhóm Đặng Ngọc Hà 17 11 2003 THPT Bình Hưng Hòa 10C

16 60 PHẠM BÙI 
THIÊN TRÚC 28 10 2004 THPT Bình Hưng Hòa 10C

16 40 Phan Thế Hoài 0972043802 v5.c3bhhtphcm@gmail.com THPT Bình Hưng Hoà 02-92

196 02-929 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Học sinh THPT với những trào lưu trên mạng xã hội Nhóm Nguyễn Phước Kim  
Hà 15 6 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11D

1 50 Hoàng Thị Ngọc 
Anh 25 8 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11D

1 50 Nguyễn Thị Thu Phương 0908166216 nguyenthuphuong1681@gmai
l.com THPT Nguyễn Hữu Huân 02-929

197 02-934 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Bạo lực ngôn từ ở học sinh THPT trong quận Thủ Đức Nhóm Nguyễn Trần Kim  
Uyên 22 8 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11B 50 Huỳnh Thanh  Lam 29 8 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11B 50 Đồng Thị Hoàng Ly 0987854074 hoanglydonghi@gmail.com THPT Nguyễn Hữu Huân 02-934

198 02-938 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2)
GIẢI PHÁP KẾT NỐI  HỌC SINH TRƯỜNG THPT 
TRẦN PHÚ VỚI CÁC “TỔ CHỨC XÃ HỘI TỰ 
NGUYỆN”  DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN

Nhóm Nguyễn Gia Hoàng 1 3 2003 THPT Trần Phú 11B
14 50 Nguyễn Phạm Như 

Tâm 18 9 2003 THPT Trần Phú 11B
15 50 Nguyễn Thanh Tuấn 0973646894 nguyenthanhtuanspv90@gmai

l.com THPT Trần Phú 02-938

199 02-94 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức của học sinh THPT về trạng thái tâm lí căng 
thẳng (stress) gây áp lực trong học tập và cuộc sống Nhóm LÊ THÙY TRANG 28 3 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A

4 50 VÕ NGỌC VÂN 
ANH 9 9 2002 THPT Bình Hưng Hòa 12A

4 50 Cao Thị Nhân An 0976969073 v9.c3bhhtphcm@gmail.com THPT Bình Hưng Hoà 02-94

200 02-943 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT qua những trào lưu và hot 
trend trên mạng xã hội Nhóm Ngô Ngọc  Anh 11 6 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11C

V 50 Nguyễn Đình Hải  
Linh 12 8 2003 THPT Nguyễn Hữu Huân 11C

V 50 Ngô Thị Thu Thủy 0909405207 marjorie.thuy85@gmail.com THPT Nguyễn Hữu Huân 02-943

201 02-960 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG 
CỦA  HỌC SINH THPT TRẦN PHÚ Cá nhân Đinh Thị Ngọc Anh 20 7 2003 THPT Trần Phú 11B

09 100 Trần Thị Thanh Loan 0389969543 loanthanhtran1910@gmail.co
m THPT Trần Phú 02-960

202 02-97 Ba Khoa học xã hội và hành vi (2) Ảnh hưởng của tâm lý việc cuồng thần tượng đến học sinh 
THCS Độc Lập Cá nhân Nguyễn Ngọc 

Phương Dung 1 6 2005 THCS Độc Lập 9A5 90 Tăng Thị Mỹ Hoanh 0974988241 tangthimyhoanh@gmail.com THCS Độc Lập 02-97

203 02-1024 Nhất Khoa học xã hội và hành vi (2) Hành vi Ủng hộ xã hội của học sinh Trung học phổ thông 
tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp Nhóm Phan Trần Ngọc 

Quỳnh 21 1 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A
13 60 Lâm Gia Hân 24 12 2002 THPT Trần Khai Nguyên 12A

8 40 Tsàn Dùng Nhành 0906737691 tsandungnhanh@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1024

204 02-142 Nhất Khoa học xã hội và hành vi (2)
Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của 
khách du lịch quốc tế tại Quận 1, Thành phố Hồ chí minh - 
Thực trạng và giải pháp khắc phục

Nhóm Hoàng Huy Minh 
Khôi 26 10 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C

T 70% Trần Thiên Phúc 17 2 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
T 30% Trần Ngọc Anh 389939014 ngocanhspdlhcm@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 02-142

205 02-420 Nhất Khoa học xã hội và hành vi (2) Vận dụng kiến thức sách giáo khoa để mở rộng kiến thức 
thông qua tự học trên nền tảng công nghệ thông tin Nhóm Nguyễn Ngọc Anh 21 2 2002 THPT Lê Quý Đôn 12D

2 50% Nguyễn Quốc Hưng 24 1 2002 THPT Lê Quý Đôn 12D
2 50% Trần Thị Tuyết Thanh 0949745942 tuyetthanh.lqd@gmail.com THPT Lê Quý Đôn 02-420

206 02-690 Nhất Khoa học xã hội và hành vi (2) Năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông 
tại thành phố Hồ Chí Minh Nhóm Tạ Công Minh Thư 4 11 2002 THPT Gia Định 12D

1 50 Nguyễn Tố Như 9 11 2002 THPT Gia Định 12A
T.1 50 Ngô Hồ Minh Ngọc 0932086488 ngohominhngoc121@gmail.c

om THPT Gia Định 02-690

207 02-1012 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM 
XÚC CỦA HS THPT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhóm Cáp Nhật Minh 17 6 2004 THPT Trần Khai Nguyên 10A

7 50 Đỗ Hoàng Thanh 
Trúc 13 7 2004 THPT Trần Khai Nguyên 10A

7 50 Phan Thị Cẩm Ái 0797017592 phthicamai@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1012

208 02-1023 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) GIẢI PHÁP GIÚP GIẢM NẠN KẸT XE TRÊN ĐỊA BÀN 
QUẬN GÒ VẤP Cá nhân Lưu Văn Hưng 2 6 2006 THCS Nguyễn Văn Nghi 8/3 100% Nguyễn Khánh Linh 0964667345 khanhlinh4395@gmai.com THCS Nguyễn Văn Nghi 02-1023

209 02-1025 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) HÀNH VI ĐỌC VĂN BẢN ĐA PHƯƠNG THỨC CỦA 
HỌC SINH THPT: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nhóm Nguyễn Thanh Hiền 13 1 2004 THPT Hiệp Bình 10A

9 50% Lê Võ Ngọc Như 21 2 2004 THPT Hiệp Bình 10A
9 50% Vũ Thị Huệ 0903633462 vuhuebom@gmail.com trường THPT Hiệp Bình 02-1025

210 02-1033 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi học sinh 
THPT tại địa bàn TPHCM: Từ góc nhìn của học sinh. Nhóm Hoàng Ngọc Bảo 

Châu 21 12 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
19 50 Nguyễn Trương 

Anh Thư 26 6 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
19 50 Bùi Thị Ngọc Thoan 0908447642 ngocthoan121@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1033

211 02-1036 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2)
Tác hại của ly giữ nhiệt kém chất lượng và cách hạn chế 
việc học sinh sử dụng ly giữ nhiệt kém chất lượng, không 
rõ nguồn gốc xuất xứ hiện nay

Nhóm Bùi Gia Hân 24 12 2006 THCS Lê Anh Xuân 8/1 50 Đỗ Phan Đình 
Thiện 23 2 2006 THCS Lê Anh Xuân 8/1 50 Võ Quốc Việt 0939352178 vietly18@gmail.com Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú 02-1036

212 02-1042 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Nghệ thuật tranh kiếng Chợ Lớn, Lái Thiêu – lịch sử, tình 
hình phát triển và cái nhìn của xã hội hiện đại. Nhóm Đoàn Minh Châu 25 4 2003 THPT Marie Curie 11A

05 60% Bạch Nguyễn 
Hoàng Khoa 9 1 2003 THPT Marie Curie 11A

05 40% Huỳnh Thị Huỳnh Anh 0937640594 huynhanh1017@gmail.com Trường THPT Marie Curie 02-1042

213 02-1043 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC  CHƠI GAME CỦA HỌC 
SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM Nhóm Đỗ Hùng Việt 27 1 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A

12 50% Nguyễn Thành 
Trung 18 12 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A

4 50% Trương Thị Ngọc Lan 0988979480 lan_truongthingoc@yahoo.co
m THPT Hoàng Hoa Thám 02-1043

214 02-1048 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2)
Khảo sát mức độ thu hút và ảnh hưởng của các trào lưu 
trên mạng xã hội đến ý thức bảo vệ môi trường của học 
sinh

Nhóm Nguyễn Phạm Xuân 
Thanh 17 4 2003 THPT Thanh Đa 11B

03 60 Đặng Nam Phương 9 10 2004 THPT Thanh Đa 10C
09 40 Nguyễn Thị Hồng Châu 0986689380 smile123forever@gmail.com THPT Thanh Đa 02-1048

215 02-1049 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Thực trạng sử dụng tiền của   học sinh cấp trung học cơ sở 
hiện nay Nhóm Ma Nguyễn Hùng 

Mạnh 20 1 2006 THCS Lê Anh Xuân 8/1 50 Bùi Thị Mai Hương 20 5 2006 THCS Lê Anh Xuân 8/1 50 Trịnh Thị Hương 0902627258 lamtitus33@gmail.com Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú 02-1049
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216 02-1053 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Hiện tượng "Công lý đám đông" (Mob justice) trong suy 
nghĩ của học sinh THPT tại TP.HCM Nhóm Trương Kim Vy 28 5 2002 THPT Phước Long 12A

3 60 Phạm Phước Thịnh 5 5 2002 THPT Phước Long 12A
3 40 Nguyễn Thị Hà 0988582815 nguyenthihavanpl@gmail.co

m Trường THPT Phước Long 02-1053

217 02-1058 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH MỚI TRONG 
CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI TẠI TPHCM Nhóm Trần Văn Phú 10 7 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A

8 50% Nguyễn Roãn Minh 
Trí 9 12 2002 THPT Hoàng Hoa Thám 12A

8 50% Nguyễn Văn Nhị 0908672577 nguyenvannhi2507@gmail.co
m THPT Hoàng Hoa Thám 02-1058

218 02-1059 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Sắc thái cảm xúc của học sinh lớp 11 qua thông tin chia sẻ 
trên mạng Facebook. Nhóm Phạm Bảo Yến 1 2 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A

6 50% Trần Kim Ngọc 21 7 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A
5 50% Lê Long Hồ 0786486527 lelongho1212@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1059

219 02-1062 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức và giải pháp của học sinh THPT tại TP.HCM về 
vấn đề "Bạo lực ngôn ngữ mạng" Nhóm Trần Thanh Thảo 31 3 2002 THPT Phước Long 12A

3 60 Trần Thị Thuỳ Linh 19 2 2002 THPT Phước Long 12A
3 40 Nguyễn Thị Hà 0988582815 nguyenthihavanpl@gmail.co

m Trường THPT Phước Long 02-1062

220 02-1063 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Xây dựng mạng lưới du lịch bảo tàng trên địa bàn TPHCM Nhóm Nguyễn Hồng Phúc 17 12 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A
16 50 Vũ Thu Giang 28 9 2003 THPT Trần Khai Nguyên 11A

19 50 Nguyễn Thị Minh Thư 0912848490 mixthu@gmail.com Trường THPT Trần Khai Nguyên 02-1063

221 02-1064 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Nhận thức của phụ huynh và học sinh THPT Lương Thế 
Vinh về các bệnh tâm lí phổ biến ở độ tuổi 16-18 Nhóm Đinh Thị Thanh Hằng 22 5 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A

2 50% Trần Ngọc Bảo Thi 2 7 2003 THPT Lương Thế Vinh 11A
4 50% Nguyễn Thị Thủy Tin 0985143735 thuytin90@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1064

222 02-1067 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2)
Vai trò của hoạt động giáo dục giá trị sống ở trường THPT 
Lương Thế Vinh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả cho hoạt động

Nhóm Đặng Linh Cẩm Tú 16 2 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
4 50% Cao Lê Minh Anh 7 1 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

8 50% Trần Thái Nhân 0907211010 nhanttn0401@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1067

223 02-1073 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Cách ứng phó với bắt nạt trực tuyến và nhu cầu cần được 
hỗ trợ của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh. Cá nhân Lê Võ Kiều Diễm 5 12 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

6 100% Lê Thị Tuyết Trinh 0911889077 tuyettrinh2488@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 02-1073

224 02-1075 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Phát triển và đánh giá trí thông minh cảm xúc ( Emotional 
quotient) trong học đường Nhóm Lê Thanh Huy 20 8 2003 THPT Thanh Đa 11B

01 60 Nguyễn Duy Khoa 6 9 2003 THPT Thanh Đa 11B
01 40 Trần Thị Quỳnh Tiên 0974647443 quynhtiensp1501@gmail.com THPT THANH ĐA 02-1075

225 02-791 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2) Sa bàn đến trường giành cho học sinh khiếm thị ở mái ấm 
Huynh Đệ Như Nghĩa Nhóm Lê Nhật Duy 5 1 2002 THPT Long Thới 12A

2 50 Đàm Minh Quang 3 12 2002 THPT Long Thới 12A
2 50 Nguyễn Ngọc Vân Anh 0908367501 stem.chemistry2017@gmail.c

om THPT Long Thới 02-791

226 02-985 Nhì Khoa học xã hội và hành vi (2)
Khảo sát sự mất tập trung và giải pháp khắc phục bằng 
phương pháp kiểm soát hơi thở đối với học sinh THPT trên 
địa bàn TPHCM

Nhóm Phan Nhật Huỳnh 28 10 2003 THPT Marie Curie 11A
01 50% Võ Song Quỳnh 

Như 22 3 2003 THPT Marie Curie 11A
01 50% Nguyễn Ngọc Hoàng Vân 0964328948 nguyenngochoangvan@gmail

.com Trường THPT Marie Curie 02-985

227 13-1061 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) XE TƯỚI CÂY THÔNG MINH Nhóm Nguyễn Chí Bảo 5 3 2002 THPT Bình Chánh 12A
9 60% Nguyễn Minh 

Nguyên 17 2 2002 THPT Bình Chánh 12A
9 40% Nguyễn Minh Hiếu 0902996878 vppnhatquynh@gmail.com Trường THPT Bình Chánh 13-1061

228 13-242 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Hệ thống băng chuyền tự động hóa dịch vụ giao hàng với 
công nghệ xử lý ảnh. Nhóm Ngô Văn Duy Phương 24 3 2003 THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
11C

L 50% Võ Nhật Trung 29 1 2003 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

11C
L 50% Đào Thị Thảo Sương 0935371558 thaosuong1979@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 13-242

229 13-38 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Máy ấp trứng bằng vật liệu tái chế Nhóm Nguyễn Đức An 18 2 2005 THCS Phan Văn Trị 9/6 50% Phan Hồ Đông 
Quân 8 7 2005 THCS Phan Văn Trị 9/6 50% Lê Thi Thùy Trang 0907345300 thuytrang21481@gmail.com THCS Phan Văn Trị 13-38

230 13-502 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Chuông báo giờ học tự động Nhóm Nguyễn Thân Vương 20 3 2006 THCS Huỳnh Khương 
Ninh 8A1 50% Nguyễn Quốc Minh 6 3 2006 THCS Huỳnh Khương 

Ninh 8A2 50% Trần Thị Ngọc Hân 0793366832 hantran9997@gmail.com THCS Huỳnh Khương Ninh 13-502

231 13-534 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Đường đua thủy lực Nhóm Nguyễn Đại Phong 16 2 2005 THCS Sương Nguyệt Anh 9A1 50 Nguyễn Đình Nhân 9 12 2005 THCS Sương Nguyệt Anh 9A5 50 Trịnh Anh Dũng 0976556909 anhdungq8@yahoo.com.vn THCS Sương Nguyệt Anh 13-534

232 13-638 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Quạt hút lọc khói thuốc lá Cá nhân Nguyễn Bảo Nhi 7 8 2006 THCS Nguyễn Du 8/6 100 Đỗ Thị Hải Yến 0988691406 dohaiyen1406.sp@gmail.com THCS Nguyễn Du - Gò Vấp 13-638

233 13-887 Ba Kĩ thuật cơ khí (13) Tàu thuyền đánh cá sử dụng năng lượng mặt trời Cá nhân Lê Tùng Bách 28 5 2003 THPT Gia Định 11A
4.1 100 Trần Thanh Phong 0902635622 phongtrangd9@gmail.com THPT Gia Định 13-887

234 13-897 Ba Kĩ thuật cơ khí (13)
Xe đạp tích hợp hệ thống truyền động thông minh và sự  
cơ động của hệ thống phao ứng dụng linh hoạt thu gom rác 
thải trên mặt nước sông.

Nhóm Cao Trung Nghĩa 3 1 2004 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

10C
L2 50% Lê Vũ Xuân Anh 17 1 2004 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
10T
H 50% Nguyễn Phú Đức 0919497793 duc612000@gmail.com Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 13-897

235 13-1154 Nhất Kĩ thuật cơ khí (13) TRASH EXTRACTOR – ROBOT XỬ LÍ RÁC THẢI 
TRÊN MẶT SÔNG Nhóm Ngô Đại Quý 4 10 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A

15 50 Trần Hoàng Nam 20 11 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A
6 50 ĐINH THỊ NHƯ THẢO 0985484643 dldinhthao@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 13-1154

236 13-355 Nhất Kĩ thuật cơ khí (13) Máy bơm áp lực mini sử dụng pin sạc Nhóm Nguyễn Hoàng Phú 3 7 2005 THCS Âu Lạc 9A3 50 Nguyễn Lâm Minh 
Nhật 24 9 2005 THCS Âu Lạc 9A3 50 Trần Minh Hiếu 0392310885 minhhieucli1111@gmail.com THCS Âu Lạc 13-355

237 13-609 Nhất Kĩ thuật cơ khí (13)
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN  THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG 
GIA ĐÌNH BẰNG SMARTPHONE QUA SÓNG 
BLUETOOTH

Nhóm Bùi Ngọc Nhân 12 7 2005 THCS Bình Đông 9A6 40% Thái Trần Anh 
Trương 25 4 2005 THCS Bình Đông 9A6 60% Nguyễn Quốc Thiên 0905164532 nguyenthienquoc1978@gmail

.com THCS Bình Đông 13-609

238 13-1160 Nhì Kĩ thuật cơ khí (13) THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRỒNG DÂY LEO PHỦ XANH 
MÁI NHÀ Nhóm Nguyễn Khắc Sơn 27 11 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A

5 50 Lâm Nguyễn Huy 
Hoàng 15 2 2003 THPT Trần Văn Giàu 11A

15 50 NGUYỄN THỊ NGỌC 
HẰNG 0905377169 nguyenthingochang0103@gm

ail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 13-1160

239 13-1181 Nhì Kĩ thuật cơ khí (13)
THIẾT KẾ MÁY VẼ TREO TƯỜNG PHỤC VỤ VIỆC 
GIẢNG DẠY HÌNH HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC THCS-THPT

Nhóm Lê Hoàng Nam 18 3 2003 THPT Bùi Thị Xuân 11A
1 100% Hứa Gia Linh 11 6 2003 THPT Bùi Thị Xuân 11A

1
100
% Phạm Quang Minh 0773939925 minhpq176207@gmail.com Trường THPT Bùi Thị Xuân 13-1181

240 13-13 Nhì Kĩ thuật cơ khí (13) Tự chế khóa cửa tự động dùng năng lượng mặt trời để 
giảm trộm cắp cho khu nhà  trọ nghèo. Nhóm Nguyễn Hoàng Thiên 

Lộc 4 9 2005 THCS Lý Tự Trọng 9/2 50% Trần Vũ Anh Khoa 11 6 2005 THCS Lý Tự Trọng 9/2 50% Huỳnh Thị Phương Ngọc 0907144920 phuongngocltt@gmail.com Trường THCS Lý Tự Trọng 13-13

241 13-131 Nhì Kĩ thuật cơ khí (13) BƠM TỰ ÁP KHÔNG DÙNG NHIÊN LIỆU Nhóm Lê Minh Khôi 16 6 2005 THCS Chi Lăng 9A4 100% Nguyễn Ngọc Thùy 
Dương 4 7 2005 THCS Chi Lăng 9A4 100

% Mai Nguyễn An Bình 0778813839 c2clq4.tphcm@moet.edu.vn Trường THCS Chi Lăng 13-131

242 13-134 Nhì Kĩ thuật cơ khí (13) MÔ HÌNH XE CẦN CẨU CƠ – ĐIỆN Nhóm Ngô Tấn Phát 3 9 2006 THCS Nguyễn Văn Phú 8A1 50 Lư Thị Kim Ngân 13 3 2006 THCS Nguyễn Văn Phú 8A1 50 Phạm văn Nhân 0931895735 phamvannhan0404@gmail.co
m Trường THCS Nguyễn Văn Phú Quận 11 13-134
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243 14-710 Ba Kĩ thuật môi trường (14)
Giải pháp vừa xử lý được nước thải công nghiệp giấy và 
nước thải công nghiêp thuộc da vừa thu hồi được kim loại 
quý crom

Nhóm Lê Trung Nam 27 11 2003 THPT Gia Định 11C
H 50 Trần Phạm Phương  

 Anh 12 5 2004 THPT Gia Định 10C
H 50 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 0937234599 khanhvan@thptgiadinh.edu.v

n THPT Gia Định 14-710

244 14-713 Ba Kĩ thuật môi trường (14)

Nghiên cứu sử dụng ấu trùng ruồi Lính đen (Hermetia 
illucens) để xử lý rác thải hữu cơ và thức ăn thừa sau khi 
đã được phân loại tại nguồn (ở trường học phổ thông) tạo 
nguồn thức ăn cho cá

Nhóm Tạ Y Linh 14 10 2003 THPT Gia Định 11B
1 50 Lâm Hoàng Phước 5 6 2004 THPT Gia Định 10C

Tin 50 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 0937234599 khanhvan@thptgiadinh.edu.v
n THPT Gia Định 14-713

245 14-828 Ba Kĩ thuật môi trường (14) Thiết bị lọc bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 
đường bộ Nhóm Nguyễn Bích Gia An 5 4 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A

14 50 Đoàn Viết Minh 23 4 2003 THPT Mạc Đĩnh Chi 11A
14 50 Lương Tuấn Anh 0389383661 luongtuananh.vatly@gmail.co

m Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 14-828

246 14-455 Nhất Kĩ thuật môi trường (14) Mô hình phân loại rác Nhóm Nguyễn Trần Trí Vỹ 5 1 2006 THCS Chu Văn An 8A6 50 Vũ Tấn Thức 29 5 2006 THCS Chu Văn An 8A7 50 Trần Ngọc Phước Hạnh 0938731596 phuochanhtranngoc91@gmail
.com Trường trung học cơ sở Chu Văn An 14-455

247 14-817 Nhất Kĩ thuật môi trường (14)
Nghiên cứu sử dụng dịch chiết cỏ đậu phộng để tổng hợp 
Nano Bạc và ứng dụng chế tạo miếng lót chuột vi tính 
kháng khuẩn

Nhóm Phan Ngô Minh 
Quang 16 5 2003 THPT Nguyễn Thượng 

Hiền
11C

H 50 Dương Trọng Văn 29 8 2003 THPT Nguyễn Thượng 
Hiền

11C
H 50 Vương Phú Tài 0385186515 taivuongphu@gmail.com THPT Nguyễn Thượng Hiền 14-817

248 14-1162 Nhì Kĩ thuật môi trường (14) THÙNG RÁC DƯỚI NƯỚC DÙNG THU GOM RÁC Ở 
CÁC VÙNG NƯỚC LẶNG Nhóm Lê Trịnh Hưng Thịnh 14 6 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A

2 50 Trần Cao Trí 24 5 2002 THPT Trần Văn Giàu 12A
2 50 BÙI VĂN TUẤN ANH 0369311024 anhtuan.pro93@gmail.com TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 14-1162

249 14-244 Nhì Kĩ thuật môi trường (14) Xử lí khí thải dùng than hoạt tính tự chế Nhóm Nguyễn Tấn Lộc 25 9 2006 THCS Tân Sơn 8/9 50 Nguyễn Tấn Minh 18 2 2006 THCS Tân Sơn 8/9 50 Nguyễn Thị Hiền 038.410.767
4

nguyenthihien.dhsptn@gmail.
com, Trường THCS Tân Sơn 14-244

250 14-414 Nhì Kĩ thuật môi trường (14) Tận dụng nước xả máy lạnh trong nhà trường vào việc tưới 
cây, lau sàn Cá nhân TRẦN QUANG 

VINH 14 2 2005 THCS Nguyễn Du 9/6 100 Phạm Thanh Hà 0903101172 thanhha200586@gmail.com Trường THCS Nguyễn Du Q1 14-414

251 14-476 Nhì Kĩ thuật môi trường (14) XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG THAN HOẠT TÍNH Nhóm Đỗ Thanh Thu 4 5 2006 THCS Bình Đông 8A1 70% Nguyễn Minh Dũng 6 9 2006 THCS Bình Đông 8A1 30% Ngô Quang Tuấn 0379642355 ngo.tuan2612@yahoo.com.vn THCS Bình Đông 14-476

252 05-733 Nhất Kỹ thuật Y Sinh (5) Thiết kế thiết bị hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ của 
học sinh Trung học phổ thông từ những vật liệu tái chế Nhóm Trần Phương Anh 12 12 2003 THPT Gia Định 11A

1 50 Phạm Nguyễn 
Phương Khanh 10 11 2003 THPT Gia Định 11D

1 50 Ngô Thị Hoài Diễm 0377487646 ngothihoaidiem@gmail.com THPT Gia Định 05-733

253 05-872 Nhất Kỹ thuật Y Sinh (5) Nuôi trưởng thành noãn bào trong môi trường chứa huyết 
tương giàu tiểu cầu Nhóm Lê Phương Thảo  Vy 27 4 2005 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 9A1 100 Nguyễn Hoàng 
Thạch  Thảo 2 1 2005 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 9A1 100 Lê Thị Vĩ Tuyết 0936738303 ltvtuyet@hcmus.edu.vn Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM 05-872

254 05-2000 Nhì Kỹ thuật Y Sinh (5) Thiết Bị tập phục hồi chức năng vận động cho người yếu 
chi Cá nhân Ngô Quốc Anh TT GDNN-GDTX Quận 

10 10H Nguyễn Thanh Long 933699390 TT GDNN-GDTX Quận 10 05-2000

255 11-879 Ba Năng lượng hóa học (11) Chuyển hóa chất thải nhựa thành biodiesel thông qua sử 
dụng ấu trùng Galleria mellonella Nhóm Trần Khuê  Tú 28 8 2003 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 11I3 100 Vũ Phúc Thủy  Tiên 17 9 2003 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý

11I
3 100 Nguyễn Hoàng Chinh 0919217051 nguyenhoangchinh@tdtu.edu.

vn Trường Đại học Tôn Đức Thắng 11-879

256 12-17 Nhất Năng lượng vật lý (12)
Tự chế cây nước nóng lạnh dùng năng lượng mặt trời phục 
vụ cho học sinh nghèo trong trường học vùng ven Thành 
phố Hồ Chí Minh

Nhóm Hà Anh Kiệt 23 7 2005 THCS Lý Tự Trọng 9/1 50% Bùi Lê Duy Mạnh 13 12 2005 THCS Lý Tự Trọng 9/5 50% Huỳnh Thị Phương Ngọc 0907144920 phuongngocltt@gmail.com Trường THCS Lý Tự Trọng 12-17

257 12-642 Nhất Năng lượng vật lý (12)

ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO ĐÈN 
LED CHIẾU SÁNG BAN ĐÊM VÀ BỘ HẸN GIỜ KẾT 
HỢP PHUN SƯƠNG ĐỂ TÁI CHẾ NƯỚC SAU SINH 
HOẠT THÀNH NƯỚC TƯỚI CÂY.

Nhóm Tạ Công Khiêm 22 1 2005 THCS Nguyễn Văn Bé 9/1 50 Nguyễn Văn Đình 
Thông 11 8 2005 THCS Nguyễn Văn Bé 9/1

3 50 Trần Viết Huy 0907032383 tranhuy1980@gmail.com Trường THCS Nguyễn Văn Bé 12-642

258 12-1128 Nhất Năng lượng vật lý (12)
Tự nghiên cứu quy trình chế tạo máy chưng cất nước năng 
lượng mặt trời sử dụng phương pháp hút chân không hỗ 
trợ cho việc học tập theo định hướng tích hợp STEM

Nhóm Nguyễn Thành Đồng 10 12 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A
1 50% Nguyễn Thanh Vinh 22 10 2002 THPT Lương Thế Vinh 12A

1 50% Trần Thanh Thảo 0797540294 thaohermione@gmail.com THPT Lương Thế Vinh 12-1128

259 12-130 Nhì Năng lượng vật lý (12) MỘT SỐ SẢN PHẨM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI Nhóm Quách Khánh Đức 5 12 2005 THCS Phú Thọ 9/1 50 Bùi Quang Phát 21 6 2005 THCS Phú Thọ 9/1 50 Phạm Trung Hiếu 0907229095 trunghieu170885@gmail.com Trường THCS Phú Thọ 12-130

260 12-238 Nhì Năng lượng vật lý (12) Chế tạo mô hình máy phát  điện bằng quả cầu thông gió Nhóm Nguyễn Bình An 3 1 2006 THCS Long Phước 8A2 50 Trần Bảo Duy 20 10 2006 THCS Long Phước 8A2 50 Lê Duy Tuấn 0908363207 leduytuan63@gmail.com THCS Long Phước 12-238

261 12-785 Nhì Năng lượng vật lý (12) THIẾT KẾ MÁY BẮT MUỖI BẰNG ĐÈN LED Nhóm Phạm Đăng Khoa 3 10 2006 THCS Hiệp Phước 8A1 50 Đặng Gia Huy 15 3 2006 THCS Hiệp Phước 8A1 50 Phạm Thị Thảo 0382257259 phamthao1995qn@gmail.com THCS Hiệp Phước 12-785

262 20-1121 Nhất Robot và máy thông minh (20) ROBOT TƯỚI CÂY VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG THEO 
THỜI GIAN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Nhóm Lư Tấn Khoa 25 8 2005 THCS Cách Mạng Tháng 

Tám 91 50 Nguyễn Tấn Đạt 16 12 2005 THCS Cách Mạng Tháng 
Tám 92 50 Ngô Quang Nhật 0902848023 ngoquangnhat@cmt8.top TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM, Q10 20-1121

263 20-1136 Nhất Robot và máy thông minh (20) Hệ thống chăm sóc rau thủy canh ứng dụng công nghệ IoTs Nhóm Trịnh Ngọc Minh 23 2 2005 TH, THCS và THPT Nam 
Mỹ 9.1 80 LÊ QUỐC BẢO 28 5 2005 TH, THCS và THPT Nam 

Mỹ 9.1 80 Nguyễn Xuân Đức 0935146052 thai.tran@utschool.edu.vn TH - THCS - THPT Nam Mỹ 20-1136

264 20-926 Nhất Robot và máy thông minh (20) Mắt kính thông minh áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người 
khiếm thị trong cuộc sống hàng ngày Nhóm Trịnh Quốc Huy 11 2 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
12T
H 55% Huỳnh Minh Nhật 12 6 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong

12C
Tin-

A
45% Nguyễn Ngọc Vinh 0908449460 dhspnnv85@gmail.com Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 20-926

265 20-1110 Nhì Robot và máy thông minh (20) TÀU VỚT RÁC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA, ỨNG DỤNG 
VÀO CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG Nhóm Thân Nguyễn Đức Hải 26 3 2003 THPT Trần Phú 11B

01 50 Phạm Phước An 28 3 2002 THPT Trần Phú 12A
12 50 Trần Văn Chiến 0982505002 chientv@itnet.vn THPT Trần Phú 20-1110

266 20-199 Nhì Robot và máy thông minh (20) Thung Rac Thong Minh 4.0 (Smart Bin 4.0) Cá nhân Bùi Quốc Minh Nhật 5 10 2006 THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa

8A1
0 100% Phan Văn Phúc 0937300876 phanvanphuctdn@gmail.com THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 20-199

267 20-827 Nhì Robot và máy thông minh (20) Bàn tay Robot hỗ trợ vật lí trị liệu cho người có lực nắm 
tay yếu Cá nhân Dương Quốc Cường 5 5 2003 THPT Marie Curie 11A

01 100% Thái Thị Tuyết Mơ 0368747401 thaithituyetmo@gmail.com Trường THPT Marie Curie 20-827

268 20-832 Nhì Robot và máy thông minh (20) Giải pháp thoát nước khi bị ngập nước trong nhà vào mùa 
mưa Nhóm Phùng Nhật Minh 5 8 2002 THPT Mạc Đĩnh Chi 12A

02 50 Vũ Anh Khoa 31 1 2002 THPT Mạc Đĩnh Chi 12A
02 50 Nguyễn Thuỵ Thảo 

Nguyên 0989629829 nguyenthuythaonguyen82@g
mail.com Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 20-832

269 16-180 Nhất Toán học (16) Chế tạo thước kẻ Pythago Nhóm TRẦN TRUNG KIÊN 11 5 2004 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

10.H
1 50 LƯU QUỲNH 

BẢO TRÂN 22 10 2004 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

10.
H1 50 Nguyễn Lý Thủy 0934853357 thuy.nguyen04@vas.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 16-180
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270 16-275 Nhất Toán học (16) Ứng dụng phần mềm Geogebra vào tính toán khẩu phần ăn Nhóm LÊ ĐỨC ANH 12 10 2004 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

10.G
2 100

HOÀNG 
NGUYỄN NHẬT 
MINH

26 3 2004 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

10.
G2 100 Nguyễn Thị Tố Uyên 0977969275 uyen.to.nguyen@vas.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 16-275

271 18-1169 Nhất Vật lí và thiên văn (18) Chế tạo bộ thí nghiệm quang biểu diễn dành cho học sinh 
khiếm thị thực hành môn vật lí Nhóm Lê Nguyễn Anh Khôi 27 1 2003 THCS và THPT Tân Phú 11B

1 40 Vũ Thành Sang 3 6 2004 THCS và THPT Tân Phú 10A
1 60 Trần Hoàng Phúc 0364732751 tranhoangphuc1995@gmail.c

om Trường TH, THCS và THPT Tân Phú 18-1169

272 18-21 Nhì Vật lí và thiên văn (18) Máy pha chế thức uống Nhóm Đặng Nguyễn Đăng 
Khoa 22 2 2006 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/4 50% Đặng Bội Doanh 24 12 2006 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/4 50% Nguyễn Xuân Trường 0989051338 truong7171@gmail.com THCS Nguyễn Văn Trỗi 18-21

273 17-880 Ba Vi Sinh (17) Phân lập và định danh chủng vi sinh vật có khả năng tiêu 
thụ tallow amine ethoxylate trong đất nhiễm thuốc diệt cỏ. Nhóm Phan Anh  Đức 18 11 2003 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 11I3 100 Nguyễn Hoàng  
Minh 11 10 2003 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý
11I
3 100 Nguyễn Ngọc Tuấn 078457214 nguyenngoctuan@tdtu.edu.vn Trường Đại học Tôn Đức Thắng 17-880

274 17-107 Nhất Vi Sinh (17)

KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ VI KHUẨN  GÂY 
HẠI TRÊN ĐƯỜNG RUỘT CỦA ACID GALLIC PHÂN 
LÂP TỪ CÂY RAU MƯƠNG   (LUDWIGIA 
OCTOVALVIS)

Nhóm Trần Minh Hùng 17 6 2003 THPT Lương Văn Can 11A
2 50% Võ Khánh Hà 12 11 2003 THPT Lương Văn Can 11A

2 50% Trần Chí Thanh 0933332564 tranchithanh.lvc@gmail.com THPT Lương Văn Can 17-107

275 17-855 Nhất Vi Sinh (17) Phân lập, định danh và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ 
chủng xạ khuẩn nội sinh trong cây diếp cá Nhóm Nguyễn Nhật  Nam 7 11 2002 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 12I1 100 Nguyễn Quỳnh  My 6 5 2002 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý

12I
1 100 Lê Thành Vĩnh 0902928491 vinhlt@lsts.edu.vn Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 17-855

276 17-468 Nhì Vi Sinh (17) Bước đầu khảo sát tính kháng khuẩn của cây định lăng 
(polyscias fruticosa (L) harms) đối với vi khuẩn E.coli Nhóm Nguyễn Ngọc Nga 23 1 2005 THCS Lê Thành Công 9A2 50 Trần Hoàng Khánh 18 3 2005 THCS Lê Thành Công 9A3 50 Nguyễn Thị Phương Điền 0777167987 nguyenthiphuongdien0408198

8@gmail.com Trường THCS Lê Thành Công 17-468

277 17-866 Nhì Vi Sinh (17) Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân hủy 
lipid Nhóm Hồng Hữu  Hiếu 23 3 2002 THCS và THPT Đinh 

Thiện Lý 12I1 100 Huỳnh Ly  Ly 29 9 2003 THCS và THPT Đinh 
Thiện Lý

11I
3 100 Nguyễn Ngọc Tuấn 078457214 nguyenngoctuan@tdtu.edu.vn Trường Đại học Tôn Đức Thắng 17-866

278 04-22 Nhất Y Sinh và khoa học sức khỏe (4) Nhang thơm và sáp thơm chống muỗi chiết xuất từ cây sả Nhóm Nguyễn Trần Việt 
Anh 1 7 2006 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/1 50% Nguyễn Ngọc Gia 

Hân 24 3 2006 THCS Nguyễn Văn Trỗi 8/1 50% Trần Thị Hiệp 0385625739 tranthihiep_739@gmail.com THCS Nguyễn Văn Trỗi 04-22

279 04-863 Nhất Y Sinh và khoa học sức khỏe (4)
Nghiên cứu quy trình biệt hóa tế bào gốc tạo máu (HSC) 
phân lập từ máu cuống rốn định hướng ứng dụng làm 
nguồn máu nhân tạo cho nhóm máu hiếm Rhesus âm

Nhóm Trần Hồng Nguyên 21 11 2002 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

12C
T1 50% Bành Nguyệt Nhi 28 3 2002 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 12B 50% Đỗ Ngọc Mai Khanh 0903043743 dongocmaikhanh@yahoo.co
m Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 04-863

280 04-871 Nhất Y Sinh và khoa học sức khỏe (4)
Nghiên cứu vai trò của vitamin D đến sự đề kháng insulin 
và khả năng biệt hóa xương ở tế bào gốc từ bệnh nhân đái 
tháo đường loại 2

Nhóm Nguyễn Hà Tùng Chi 3 1 2003 THPT chuyên Lê Hồng 
Phong

11C
S 50% Trần Tuấn Minh 24 8 2003 THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
11C
H1 50% Nguyễn Phú Đức 0919497793 duc612000@gmail.com Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 04-871

281 04-187 Nhì Y Sinh và khoa học sức khỏe (4) Thảo dược (detox) hạn chế sỏi thận và dinh dưỡng từ rau 
quả sấy khô Nhóm TRẦN LAN ANH 8 6 2003 TH, THCS và THPT Việt 

Úc
11.S

2 100
NGUYỄN 
HUỲNH BẢO 
TRÂN

3 10 2003 TH, THCS và THPT Việt 
Úc

11.
S2 100 Võ Thị Kim Thoa 0907130172 thoa.vo@vas.edu.vn Trường TH, THCS, THPT Việt Úc 04-187

282 04-71 Nhì Y Sinh và khoa học sức khỏe (4) Sử dụng bột lá móng tay và cây cỏ mực để tạo dầu gội 
nhuộm thảo dược Nhóm Đỗ Nguyễn Uyên 

Thanh 4 2 2005 THCS Khánh Hội A 9A2 60 Nguyễn Trần 
Khánh Ngọc 6 2 2005 THCS Khánh Hội A 9A2 40 Hồ Như Thủy 0354271078 nhuthuy14@gmail.com THCS Khánh Hội 04-71

283 04-959 Nhì Y Sinh và khoa học sức khỏe (4) Biện pháp hạn chế thứa cân béo phì ở học sinh khối 8 
Trường Trung học cơ sỡ vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Nhóm Nguyễn Ngọc Minh 

Sang 14 12 2006 THCS Vĩnh Lộc A 8/7 80% Trần Huỳnh Thái 
Hòa 24 1 2006 THCS Vĩnh Lộc A 8/3 80% Võ Thỵ Thúy Nga 0935092683 thuynganga Trường Trung học cơ sỡ Vĩnh Lộc A 04-959


